
roNG cONG Ty rAp uAy vrET NAM_crcp
cdNc ry co pnaN rrii*ri or-,

ceNG HoA xA sel cHU Ncnia vrEr NAM
DQc Iflp - TU do _ Hpnh phric

so: ,{INe-DHDCE
Bdc Atinh, ngdy 29 thitng 5 ndm 2023

D^I Her DgNg .oT3*tor'-I#3.G NrEN xArvr 2023coxc TY C6 PHAi LILAMA 69-1

- cdn ca Luqt Doanh nghiQp sii sotzozotgut4, ngdy 17/6/2020;
- cdn ctt Ludt chirng khodn ta s.ltzototjut4, ngdy 26/il/20rg;
- Cdn cti.Diiu tQ Cong ty C6 phdn ttLq;[,4 69_];
- cdn cir Bian bdn Dqi hQi d6ng cti dong thu'dng nian ndm 2023 cila c6ng ty ciiphdn LILAMA O9-l tj ch*c ngiry 29 thang 5 ndm 2023;
- Cdn ctb BiAn ban ki€m nnie2,!O:r^ qy?_rr_, quyiir dinh tqi Eqi h\i d6ng cri d6ngthu'dng nian ndm 2023 cila c6ng ty co phan LILAM; 69-r ngdy 29 thdng 5 ndm 2023.

Dai hoi d6ng co dong thuong niOn ndm 2023 cfiacong ty c5 phAn LILAMA 69-ldusc t6 chfrc vdo ngiry 29 thang s ,a,r., 2023 voi 16 c6 oorr-"u ,;;J,;"o. riy quy6n dshep, d4i di€n cho 5.880.199 c6 phan tuo,g du,ong 77,6r ,t iongrd?o;;, c6 quy.n bitluquy6t da thao luqn vd bieu quy0i th6ng qua cac Ei0u sau d6y:

Di6u l: Th6ng qua Biio c6o hopt d.Qng nam 2022,phuong hu6ng nhiQm vu nrm2023 c.r,aFl6i d6ng qu6n rri c6ng ty c6 phdn iJlarura 69-r.

Di6u 2: Thdng qua 86o ciio cta Ban di6u hdnh v6 ktlt qu6 5XKD, dAu tu nFm2022vd phuong hu6ng, nrriQm vu SXKD, d6u tu ndm 2023 cta c6ng ty nhu sau:

t. XOt quii ltogt d\ng SXKD, d(iu tr nc,tm 2022

ftil
(

TT Chi ti6u Dcrn vitinh K6 ho4ch
Ndm2022

Thgc hiQn
Nim 2022

TytQ%
TTYKH

1 uoanlr thu Ti ddne 6s0 4l1,gg 63,36
2 Lo-i nhu4n tru6'c thu5 Tf d6ng 3,0 - 73,99
a
J

Nop ng6n sdch nhd nuoc (s6
phai nQp) T;i ddng 13,5

234

9,39 69,55

4 lglsiltm, r"r"s Tj'd6ng l3s

0,0

57,99
5 DAu tu phrit tri6n Tf d6ng 8,0 0,0
6 r y le chra co tu,c % 0,0 0,0 0,0
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2' Kc hogch sdn xufu kinh croanh, rtdu tu phdt tri€n ndm 2023

Cfc chi ti6u chri yiiu K6 hoach
nIm 2023

Doanh thu

Lpi sdn - Ngudn vtin

2. Kiit qud host d\ng sdn xudt kinh doanh ndm 2022

Chi tiOu
TONG TAI SAN

729,913,646,196
Tdi sin ngin hpn 659,116,714,395
Tdi sin ddi h4n

70,696,931,791
NG NGUON VON 729,913,646,196

Ng phAi tri
656,212,754,777

V6n chir sd htu
73,600,991,409

Ei6u 3: Thong qua 86o c6o tdi chinh df, dugc kiem toiin ndm 2022,v6i mQt sd chiti0u chinh nhu sau:

Di6u 4: Th6ng qua B6o cao hoat dQng n5rr 2022,phuong hu6ng vd nhiQm vu ndm
2023 ctnBan kitlm so6r c6ng ty c6 phan LILAMA 69-1.

Di6u 5: Th6ng qua mirc chi trd tiOn luong, thu lao cho c6c thdnh vion HQi d6ng qu6n
tri' Ban ki6m so6t, Ban Tdng Gi6rn d5c, Thu f.=y nOi d6ng qu6n ,.i ,urrr-ro 22 vitphuong
an chi tri thir lao, tidn luong ndm2023 nhu sau:

- Quv tidn luong, thir lao thgc hiQn ndm2022cria H6i d6ng qu6n tri, Ban ki6rn so6t,
Ban T6ng GiSrn d6c, Thu ky H()i d6ng qu6n tri ndm 2022 v6it6ng"s3 ,ia, ia, 2.6g4.ts8.000
etilng (Bdng chft" Hai ty, sdu trdm tdm mtroi tu triQu, tdm trdm ndm maoi tdm nghin d6ng)

- Kti hoach ti6n luong, thir lao nlm2023 cria H6i d6ng qran tri, eu, klci sorit, BTn
T6ng Gi6m d6c' Thu kv Hoi d6ng quin trf ndm zozz iii t6ng s5 ti6n ds r.ie" ra,
1.905.372.000 eting. (Bdng chti'; M6t q,, chln trdm linh ndm tri€u, ba trdm bdy mtroi hai
triQu ding).

Diiju 6: Th6ng qua danh sach c6c C6ng ty kiem toiin dQc l4p dugc BO Tdi chinh
ch6p thu4n thuc hiOn kiOrn to6n cho don vf co loi ich cdng chring ndm 2023vd fiy quy6n
cho H6i d6ng quin tri lr,ra chon m6t trong c6c Cdng ty kiel,oan"orrn. 

"O 
,ut chinh chAp

thudn thuc hiOn kitln lrrinbiro c6o tdi chfnh nam 2023 cinCong ty Cp LILAMA 69-1.
zl3

Chi ti6u
Doanh thu brin f,ang,ra;rng;6Ji..t*u 41 1,995,4 67 ,304T6ng lgi nhu4n k6 to6n tnr6c th (73,994,017 ,llg)Lgi nhudn sau thu6 TNDN (73,994,017 ,llg)

TT Dcrn vi
tinh

I
Ti d6ne 150,0

2 Ti d6ne (ss)
3

Tri d6ns___#
T:f, d6ne

3,54

5 +5,0
Tri6u ddns 11,0

6 Tf ddne 07
0% 0%



Di6u 7: Th6ng qua viQc sria d6i Dieu Ie C6ng ry ndm 2023.

il:',us,' #:x: L:illT j:';:: J11: :.T1r,":,,,, 96 
phan LTLAMA 6e. I viec

al,ffi f ,,;,ilJ:uill;;:,ffi 1:;;Ht".",:,#ff ffi :;ffi !:,IJT;bft bu6c.

Dieu 9: Thdng qua viQc mi6n nhiCrn chric danh thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri c6ng
3ff#* 

LTLAMA 6s-t,nhiQrn ki 202t -2026e6i voi 6ng cao Edi theo nguyQn vsns

iltlJl#T.?:H[:,iTi:1,:*::T:111n,pin vi€n Ban r<itim so6t c6ng ty
Vdn Dpt vd 6ngNguy6n Cao Trucrng theo nguyQn vQng ca nh6n.

Di6u 1r: BAu b6 sung 0l thdnh vi.n HQi d6ng qu6n trf c6ng ty nhiQm ky 2021 _

X;,ld 
6ng Trinh euang Hung, sinh ngdy: 20/6rt98i ,ghe nghiQpiKy ,,r * khr ch6 tpo

?Tlf#:#;t::'.3T',:',::lT1""".sorit c6ng tv, nhi6m kv 2o2t - 2026,

$*il:,H;:r^::il?#iT:/;^),u::::ili;4if -"*'iJ:f#3,::1;;?Tf ;**ri:'.,,::ln,sin"rr"*,iilroiiiii,,,;;:';ilil1-,li-il;J;?H#l;:;

n kitim roa, COngty dA b6uiXudn Gor\no oiir nh,',^ rt^-L .F----r. r . ..16ng vfr Xu6n Goong gir chric danh rru,ng ban ki6m #',.*_;:T#fl i;;ixw
Di6u 13: Tritin khai thpc hiQn Nghi quytlt.
l. Nghi quytit ndy co hiQu ruc kti tu. ngdy 29/5/2023.

- UBCKNN, SGDCI( Hd N6i; 
A J ,) CHU TQA DAI HQI

- 
I9rg..:,1* ty Lip mriy Vi6t Nam (b/c);

- Cric thdnh vi€n HEe.i;
- Ban ki€m sorit;
- Luu: HDQT.

2' cdc thdnh vi6n HQi ddng qtran tri, Ban Ki6rn so6t, Ban Eieu hdnh c6 triich nhiQmchi dao tri6n khai thsc hiQn Nehi orra, ,d;;;;;;;;;r*, nhiem vu, quydn h4n cria minhphu ho' p vdi quv dinh cira phdp luat va.oieu 
le d;; ry Hoi d6ng qu6n tri c6 triich nhiQmbiio cao ktit qua thuc hi6n tdi Eai r.,qi o619 ;6;;;;-t'on,u, hsp thucrng ni6n ndm 2024.

Noi nhQn:

!:r^:ioong 1qL,a website c6ng ty); TM' DAI 
HQLDOI\G CO OOXC

)/)

; f vv,rv Iul cdpsi'



ToNG c6Nc ry lAp vAy vrEr-NAM_crcp
cONc Ty co pHAN r,rr,iua is-r

Dia chi:

Gi6y chfng nh6n ddng
ky kinh doanh dang
ky doanh nghi6p:

Thdi gian hop:

Eia di6m hop:

Chucrng trinh vd n6i
dung dai hQi:

SO Oai bi6u tham du:

Cht toa dai hQi:

Thu ky dpi h6i:

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VTET NAM
EQc l?p _ T'F do _ Hanh phric

DAr Her DoNG co DBl\Ti#u*"

Biic Ninh, ngdy 29 thdng 05 ndm 2023

NIEN NANN 2023
TCn doanh nghiQp: c6ng ry c6 phan LILAMA 69-r (sau d6y gei titrilc6ng

tv)

:: Y u,""1*. y. 1n-1r,T6, 
phucrng Su6i Hoa, thdnh ph6

Bdc Ninh, tinh B6c Ninh
SO Z:OO1 02253, d[ng ky lan dAu ngdy IUOUZ006, ddngky thav d6i lan thri 8 ngly 09r0u20.23 dophong Edng kykinh doanh - 56 K5 hopch DAu tu Bic Ninh.6p.-
Bat dAu hic 08 gio 30 ngdy 29 thangO5 n6m 2023
t<6t thirc lfrc r 1 gicr 00 ngey 29 thang05 ndm 2023

I?, 1y*g tAng 7 tnl scr C6ng ty C6 phAn LTLAMA 6e_l

S: ]l tu*q li Iryt 16, phucn g s^roi n"", ,rr*h ph6Bic Ninh, tinh B6c Ninh.
Theo Chuong trinh Epi hQi C6 d6ng thucrng ni6n ndm
2023 dd dusc Epi hQi d6ng C6 d6ntth6ng {ua theo tdi
liQu cria Dpi hQi).

TOng sti, cO. ddng tham dy ld 16 c6 rl6ng vd nguoi duoc uy
quy6n du hgp, dpi diQn cho S.ggo.rqq .o-ptAn, chi6m
77,61 o/o tdng s6 c6 phan c6 quydn bi6u qu),crliu cong ,y
tham du.

Ong Phpm Dinh San - ph6 Cht tich HQi d6ng qu6n tri.
Ong Vfi Xudn Goong - Thu kfi Hgi d6ng qu6n tri.

DIEI{ BIEN DAI HQI
I.THO TUC KHAI MAC EAI HQI
l. Ban T6 chirc ti6n hdnh d5ng r<v oii birSu tharn du Dai h6i.
2.6ngl6 viOt B6c - rnann vi6n HDer, ci;;i;;ildodn c6ng ty, thay mur
Ban T6 chric Epi hQi tuy6n uo ry do, gi6i thi6u dai bi6u.
3. Gi6i thi6u Dodn chu tich, Thu ky cria Dqi hQi.
Dolrn Chir tich g6m 04 nguoi:
- Ong Phpm Dinh san - ph6 cht tich HEer, chri tga Dai h6i;
- 9"* Ng6 Minh Tdm - Thdnh vi6n HDer, rc to6n trucnrg;
- 0rg L6 viet Bfc - Thdnh vi6n HDeT, cht tfch c6ng dodn c6ng ty;
- 0rg phpm rntS ricn - Thdnh vi6n HDeT;
Thu ky Dpi hQi: Ong Vfi Xu6n Goong - Thu k)i HDeT.
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i,i:f;,:1ffi;:H'il,'l} 
m{t Ban 16 chric th6ng qua chuong trinh Dai hQi,

i;il-,a,, !|*Jii*. vi6n HDQ r thavm{t Ban t6 chric dsc ro trinh Bau
Ban Kj6m phirlu g6m 03 ,rudi,

- 0'g Nguy6; qr**-Hr, - ph6 Trucrng phong T6 chric Hdnh chfnh rdmTrudng ban.

- o'g Nguy.n v'n vign - ph6^Trucrng phong KTKT ldm Uy vi6n.- .ng Tran Huy H6i - Nh6n vi6n phdnrg'ra& ldm uy vi6n.ry tdn thdnh 
.100% 

s(i ca nh,fn 7; r";;;;; quy6t dw hop

? ii :I:;i' i{,1!,ir ! ; 
o % s 6 

" 
6 ; ; ;; ;:' i ", a ; i' a' i,,Ii a * n, o

ifi:l';*:ffii#;Iffil'banki6mphi6u, th6ng b6o th6 re uicu quyrit
-:./' ung Nguydn vdn Dpt - Trucrng ban Ki6m so6t, trinh bdy b6o crio th6m rra tucrich c6 d6ng du dai hQi: s6 c6 d6ng c6 m{t 

"*. 
,*, ;;;;;; quytin dai di6nhqp le tpi Dai hQi duqc t6 chric "frtl9-;ry;rs "a.il;rco d6ng ndy dai

fi}ir:t" 
s'878'247 c6 phdn, chi6m 77.ss%" oh t6nsso co prran c6 quy6n bi6u

ret ce cric c6 d6ng vd nguoi dai diQn dugc iry quy6n hqp I€ co m*t tai Eai
3:1 il,:tng 

thud.rg ni6n dusc t6 chric,sdy h6m nay ddu c6 a,i,,, c6ch tham du.
v6i ktlt qu6 n6u tr6n, c,n cf quy dinh tai pieu 

\45 LuQtDoanh nghiQp 2020,
ffiH*::*:;::MA 6e-r c6 drr oia, tie, ua,a;r;;;To, uu,* c6 d6ng

rr. cAc rAo cAo TRiNH BAy TAr DAr Her
t ' .ng LC Viet B6c - Thdnh vi€n HDQT, thay mat H.i d6ng qu6n tri trinh bdy 860c5o hopt dOng ndm 2022. phucrng hu6ng nhiQm u1, ,a- 2o23cta HEeT2' 6ng Ng6 Phir Phong - Ph6 rong Gi6.m d6c, thay mflt Ban di6u hdnh rrinh briyBrlo crio ktit qu6 sin xu6t kinh doanh, ddu ,o ru* 2oJ2;phucrng hucrng nhiQm vpndm 2023, Td trinh vd vi6c th6ng qua phucrn g 6n titi.a, i.,:. iai-r?, aur, ,r.:' ong NguySn vdn Eat - Trucrng ban Ki6m so6t, thay m{t Ban Ki6m so6t trinh

if*:;,c6o 
hopt d0ng ndm 2022. phucrng hucrng, nhi6m vu ndm 2023c[a Ban

4' ong Ng6 Minh Tdm - Thenh vi6n HEQT, K6 to'dn rruorrg trinh bdy 1-o trinh xinth6ng qua biio c6o tdi chfnh ndm 2021 dd duoc ki6m toin,irinh bdy 86o c6o thuchi6n chi tr6 tiAn lucrng, thu lao cho ciic thdnh r,u"'"ii?ar-'r* tri, Ban ki6mso6t' Ban T6ng gi6m d6c, Thu ky Hoi ao"g qran-r., .rr- 2022- vitphucrng 6n chitri thu lao' tidn lucrng ndm 2023, Td trinh ruu .t qn dcrn vi ki6m to6n ndm 2023.
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5' .ng L6 vi.t B6c - Trinh bdv td trinh sira d6i di6u lQ C6ng ty n'm 2023.6' ong Le viet Bic - Ttt,h uay to trinh mi6n nhiem chirc ;^rhThdnh vi6n HEeTaoi voi 6ng cao Ddi vd To trinh ue uie. ,nien ,rrie.n chirc danh Thdnh vi6n Bankitim sorit d6i v6i c6c orrg Ngrvan va, pa;;;;r* Nguydn cao Truong.
rrr. PHAN rHAo LUAN CUA CAc co DONG
t. Y t<i6n cria c6 tl6ng:
x C6 dong lvg? eua* gr, (so htru sti co phan; 

.r 
5.08g c.ii phtin) phdt oiau y kiijn;- HOi d6ng quin tri cAn x6c dinh .u trre vi6c ccv .a, iai ,", du ki6n rhu ducrcbao nhicu ti6n d6 thgc hiQn vi6c tr6Lno quii n*n. 

'"' vu uau tar sal

- EO nghi HDeT c6n ph6i rdm viic uoi Nga, hdng d6 thuong th6o, thsc hi6nviQc khoanh 
f9, eial ng, gia- nq d6 ,o tt e-rrqp t6c dugc v6i mQt trong s5 c6cNgdn hdng d6 c6 th6 vay v6n, m6 hpn mfc, b6o ldnh d6 duy tri hopt d6ng ciraCOng ty.

* c6 ddng phuong Dinh Thanh (so hfru so co phan: g16.64g c6.phan), c6 d6ngBui Quang vinh (so hiru ,5 .6 prrir' or; ri * onarr, ;;;"; Tran Einh Dai (scrhiru s6 cd ph6n: 39.200 c6 phAn) cing ph6t bi6u y ki5n:- E6 nghi HDQT can nh.ai ,** ;;ino, d6y nhanh viQc tho6i v6n nhdnudc so hiru tai c6ng ty thi tir d6 m6i c6 ,o.t ti aa ,rru" rrier"'uir* thoi tim ki6m, ::<hQp t6c voi citc nhd dau tu d6 d6ng hdnh .r*'.urg ty trong viQc th6o 96 c6c kh6 ,,qkhan ve tai chinh nhu hiQn nay. 
.: 

- 
. 

vsrrb w.'rr6 tJ/ troflg vlgc thao gd c6c kh6 
NG I- E6 nghf {oqr cAn ph6i thuc hi6n vi6c kiQn todn, co c6u t6 chric lai nh6n #isu cta c6ng ty d6 phu hqp v6i tinh hinh thgc tpi cira c6ng ty (b0 mriy gi6n tirrpgqn nhg, dcm vi s6n xu6t phu hqp d6 giir cha, ngudi lao oorrg).' 

' ''v r,av gran Irep 

r2. Doin Chri tich tri lli y ki6n cria c6c cri d6ng:
6ng Phpm Dinh san - thay mpt Eodn chri tich tr6loi 1i ki6n c.ua c6cc6 d6ng.HQi d6ng quan tri c6ng tv xin iiap *r-;il; 

"0" "u 
d6ng Ng6 euang euy, c6d6ng Trdn Dinh Dai, Bui euang vinh, phuong Dinh Thanh vJ so thpc hiQn viQcxem xdt, d6nh giri tinh hinh thuc t6, cua c6ng I, uu ,ia, rra"r, ,;rn u,e. voi c6c t6chfrc tfn dung' thsc hi6n cvi6c.o.,6oiii rrr,".ar rtip taiffi|.j chirc c,a c6ngty cho phu hgp v6i tinh hinh thpc t6.

rV. KET QUA BIEU QUYET VA BAU CU CAC VAN EE THUQC THAMQUYEN CUa DAr HQr DONG C6 o6NC
ong Nguyan Quang Huy - Truong ban ki6m phiiiu thay mqr Ban ki6m phirlub6o c6o Bi6n b6n ki6m phitiu th6ng qru .a. quy6t dfnh tpi Dai h6i, cu th6 nhu sau:

1. K6t qui bi6u quy6t th6ng qua c6c nQi dung sau:
NQi dung 1: Th6ng qua bdo cdo hoqt dQng-cila HDgr ndm 2022 vd phuonghuong nhi€m vu ndm 2023.

T6n thdnh: 5.g80. r99 c6phan, chi6m 100 %so c6 phAn bi6u quy6t thu v6.Kh6ng tdn thdnh: 0 c6 phan, chi6m 0 % s()c6 ph6nura, qryaltnu ue.
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Kh6ng c6 y ki6n: Kh6ng co
NQi dung 2: Thong qua Bdo cdo cua uan diiu hdnh ri tat qua sxKD, dau ru ndn2022 vd phuong hu,ctng, nhi€m vu SXKD, ddu ru,nam 2023.T6n thdnh: 5.880, r99 c6phan, #;,0, 

.% :6c6 phan bi6u quy6r rhu ve.Kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phan, .t i6- o v, ,6.aprrari,a, orra, thu v6.

NQi dung 3: Thong qua Bao cdo tai chinh ndm 2022 dd dtrq,c kiam toctn.Tan rhdnh: 5.880.i99 cti ph6n, .hi6;;;,0.n 
,ru.a o,rar'uie, qryot thu vd.Kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phdn, chi6m or,,a .a o*ffi orru, thu v6.Kh6ng c6 y ki6n: Kh6ng c6

::;'r;;: :;,'!',:ro:#,:;: "0" hoqt d6ng ndm 2022, phuong hu6ng nhiQm vt,

T6n thdnh: 5.g80. r99 c6phan, chi6,r 100,%s5 c6 phan bi6u quy6t thu ve.Kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phan, chi6m i r",a "i;rar;;il orru, thu v6.Kh6ng co y ki6n: Kh6ng c6
NQi dung 5: Thong qua mri'c cli tra,tiin lrcng, thir lao cho cac thdnh vi€n lroid6ng qudn rri, Ban kia* ,oa,, Ban Tong r;;; i;r, i.nr"u" ioioang quan lri ndtn2022 vd phuong an chi tra rhi.t tao, riinir;;r;,,"i*','r'ii.'v "\'t 

()

T,n rhdnh: 5.880. r 99 c6 phan, chi5m ioi w3o cti phan bi6u quyrit thu ve.Kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phan, chidm 0 % s6.dp;t ;ia, ,rro, thu ve.Kh6ng c6 y ki6n: Kh6ng c6 
vv vrrqrr ursu quyel Inu ve.

N6i dung 6: ily qryi, cho Hoi dong qudn tri rqra chgn m6t trong cac cong 4t ki€mtodn du'9'c B0 Tdi chinh chtip thuQn thqrc htiQn ki€m todn bdo cao tdi chinh ndm2023ciraC6ngtyC6phAnLILAMA69-l...-.,.,uou,,,',",",,",uuCaorcllchinhndm
T,n thdnh: 5.gg0' r 99 c6 phan, chi6m 100 %so c6 ph6n bi6u quyiit thu ve.Kh6ng trin thdnh: 0 c6 phan, chit5m 0 % s6 c(;JA" o;6; ,rra, thu v6.Kh6ng c6 y ki6n: Kh6ng c6

NQi dung 7: Thong qua vi€c saa doi piiu t( Cong ty ndm 2023.
Tdn thdnh: 5.880. r 99 c6 phdn, chi6m ,oo fnra .i ona, uia, quyet thu v0.Kh6ng t6n thdnh: 0 c6 ph6n, chi6m 0 % s(:.0 prrari,a, ,rra, thu v6.Kh6ng co i kitin: Kh6ng c6

NQi dung 8: Th6ng qua vi€c tdi cau trt)c tdi san cong ty Co phan LILAT.IA 69- r.T6n thdnh: 5.880. r 99 c6 phan, chi6m r 00 % si.a onal i,a, orrut thu v6.Kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phan, chi6m 0 % s6.a prri,r'u;6; ;;; thu v6.Kh6ng c6 i ki6n: Kh6ng co

NQi dung 9: Midn nhi€m chil'c danh Thdnh vi,n LIDeI- cong e nhiQm ki 202 t _2026 doi voi ong Cao Ddi theo nguyQn veng cd nhan.Ti l' nh6t tri: loo% so c6 prran .o q.iva" t ie, qrytit du hop.
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Ti le kh6ng nh6t tri: 0% s6 c6 ph6n c6 quydn bi6u quytit dp hop.y t<i6n khiic: Kh6ng c6
NQi dung 70: Midn nhi€m chtbc danh Thdnh vi€n Ban kriim sodt cong ty nhi€m hi2021 - 2026 dtit vot 6ng Nguydn vdn Eqt vd ong Nguydn cao muang theo nguyQnveng cd nhan.

Ti le nh6t trf: 100%s6 ,6 ph?, c6 quyAn bi6u quy6t ds hep.Ti lu kh6ng nhSt tri: 0% s6 c6 phAn cL qryO, Uf e, qrr., i, nn,
Y t i6n khiic: Kh6ng c6

z'x}t qui biu b6sung Thirnh vi6n HQi tldng quin tri, Thinh vi6n Ban ki6msor{t c6ng fy c6 phAn LILAMA 6g-r,nhiQm iy zozt - 2026.
2.!. Ka qud bdu b6 sung thdnh viin HDeT nhiQm ki 202r - 2026.
- 6ng Trfnh Quang Hung dugc: 5.880.199. phi6u bAu, theo nguy6n tgc d6n phi6u.* Nhu vfy, dng Trinh euang Hung d6 trung ctr vdro Hoi d6; iua., fti c6ng ty c6phAn LILAMA 6g-t,nhiQm ky 2O2t - 2026

2.?. Ka qud bau b6 sung rhdnh viin Ban kiam sodt nhiQm ki 2021 _ 2026.
- Ore vfr Xudn Goong dugc: 6.05g.g07 phiiiu bAu, theo nguy6n t6c d6n phi6u.
- Ore Nguv6n rrucrng An dusc: s.700607 phi6u b;;,;;r!rrJriac d6n phi6u.* Nhu vdy, 6ng vfr Xu6n Goong vd 6ng Nguy6n Truong An dd tling cu vdo Ban
ki6m so6t cdng ty c6 phan LILavra 69-r,nhiQm ky 2o2L - 2026.

Tpi phien hqp ngdy 2910512023 cria Ban kitim so6t, Ban ki6m so6t c6ng ty dd
bAu 6ng vfi Xudn Godng git chfc danh Trudng ban ki6m so6t c6ng ty nhiQm kj,
2021 - 2026.

vr - THU TUC nn rvr4c DAr HQr
l. E?1 hQi cl6ng c6 d6ng dd, tdnthdnh too%th6ng qua Bi€n b6n hgp vd Nghi quy6t
Dai d6ng c6 dong thucrng ni6n n6m 2022vd kh6ng t6n thdnh lit 0%

2' Ong Le Viet Bac - Thdnh vi€n HDQT, thay mdt Ban t6 chirc dgc di$n vdn b6
mpc Dpi h6i.

. Phi6n hgp Epi hQi d6ng.6.d6ng thuong ni6n n6m 2023 cua c6ng ry c6
phAn LILAMA O9- 1 ktit thric vdo h6i 1 f gicr ZO pfrnt ngdy 29 thang5 ndm 2023.

rHuxf o4r HQr TM. D c cO o6xc
H,,T9l I HOI

co pnA

TIIAMA

Ph4m Dinh San
Vfi Xu6n Godng

5/s
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CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU 
 

1. Chương trình Đại hội. 

2. Quy chế làm việc của Đại hội. 

3. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.  

4. Tờ trình bầu Ban kiểm phiếu.  

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 

2023 (Báo cáo của Ban điều hành). 

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2023. 

8. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm 

soát và Thư ký HĐQT năm 2022 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao 

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023. 

9. Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 (đã kiểm toán) 

10. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 

11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 

12. Tờ trình về việc thông qua phương án tái cấu trúc tài sản Công ty. 

13. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Cao Đài. 

14. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn 

Văn Đạt và ông Nguyễn Cao Trường. 

15. Thông báo tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên được giới thiệu để bầu làm 

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 1 2026. 

16. Thể lệ Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm 

soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1  
 

Thời gian Đại hội: Ngày 29 tháng 05 năm 2023 (Thứ Hai) 

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trụ sở chính Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

                      Số 17 Đường Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP Bắc Ninh 

Nội dung chương trình: 

Stt Nội dung Thời gian 

1 
Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông 

1. Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt. 

2. Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết cho cổ đông. 

7:30 - 

8:00 

2 

Khai mạc Đại hội 

1. Ban tổ chức khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu, khách mời. 

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm 

phiếu, mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc. 

3. Thông qua quy chế ĐHĐCĐ, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội 

4. Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố điều 

kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ 

Công ty. 

8:00 -

8:20 

3 
Thông qua chương trình làm việc 

Đại hội biểu quyết, thông qua nội dung, chương trình làm việc 

8:20 - 

8:30 

4 Các nội dung làm việc  

Phần 1: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Lấy ý kiến Cổ đông: 

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. 

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 

2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ 

năm 2023. 

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm 

toán. 

5. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 

và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023. 

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. 

7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 

8. Tờ trình về việc tái cấu trúc tài sản Công ty. 

9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có). 

Các cổ đông thảo luận về các nội dung nêu trên, Đoàn Chủ tịch, 

Ban kiểm soát và thành viên có liên quan giải trình các ý kiến 

của Cổ đông (nếu có). 

8:30 - 

10:15 



 

Stt Nội dung Thời gian 

Phần 2: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 

1. Thông qua việc miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban Kiểm soát 

2. Bầu bổ sung để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 

a) Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát. 

b) Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban Kiểm soát. 

c) Ban Kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử 

10:15 - 

10:40 

Phần 3: Cổ đông ghi và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo 

cáo, tờ trình tại Đại hội; bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát. 

10:40 - 

11:00 

5 Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc. 
11:00 - 

11:30 

6 Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết. 
11:30 - 

11:45 

7 Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. 
11:45 - 

12:00 

8 Tuyên bố bế mạc Đại hội. 12:00 

 

 
Lưu ý: Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng 

tải trên Website của Công ty 

            Website: www.lilama69-1.com.vn 

            Quý cổ đông có thể tải tài liệu từ địa chỉ này. 

 

 

http://www.lilama69-1.com.vn/
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Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2023 
 

QUY CHẾ 
Làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 

Điều 1: Mục đích 

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ đúng theo 

quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.  

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội thành 

công. 

Điều 2: Thẩm tra tư cách cổ đông 

Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền đều được thẩm tra để xác định 

đủ điều kiện tham dự Đại hội, cụ thể như sau:  

* Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách được Trung tâm lưu 

ký chứng khoán chốt đến hết ngày 04 tháng 05 năm 2023 hoặc Người được ủy 

quyền đã gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự đến Ban tổ chức trước 

ngày 24 tháng 05 năm 2023. 

* Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải xuất trình 

CMND/hộ chiếu cho Ban tổ chức Đại hội, sau đó ký xác nhận vào Bản danh sách 

cổ đông, nhận Phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết và tài liệu khác (nếu có). 

   * Người được ủy quyền lại phải xuất trình đầy đủ các văn bản ủy quyền ban 

đầu để chứng minh sự ủy quyền lại (nếu trước đó chưa đăng ký với Ban tổ chức 

Đại hội). 

Điều 3: Nội quy trong Đại hội 

1. Về đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội 

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải tuân 

thủ theo những quy định sau đây: 

* Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự và ứng xử văn minh.  

* Tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ rung trước khi Đại hội bắt đầu làm 

việc, cổ đông muốn trao đổi qua điện thoại (nếu thật cần thiết) xin mời ra bên 

ngoài hội trường. 

* Ngồi đúng vị trí trong khu vực hội trường do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. 

* Không hút thuốc lá, nói chuyện riêng trong thời gian Đại hội làm việc. 

* Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối hoặc cản trở trái phép công việc của Đại 

hộị. 

2. Về thực hiện “Quyền của cổ đông” tại Đại hội 

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội đều được tham 

gia vào các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hộị và trong phạm vi 

quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau: 

* Phát biểu thảo luận tại Đại hội: 

- Cổ đông chỉ được tham gia thảo luận những vấn đề có trong nội dung của 

chương trình đã được Đại hội thông qua. Cách thức phát biểu ngắn gọn, tập trung 

vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận. 



- I(lii ,-,,.,6,-, thar-r-r gia pl-ralt bi6u y kien thao lurfli-r, c6 c16ng phAi c1[ng ky vr\
dugc su d6ng y cua Doiin Cliu tich, chrti toa sG s5p x6p cho .O AO,ig 116" Ui?, iir",,
thu'ttr dang ky.

Y t<io,, ph6t bi6u- Y kiOn ph6t bi6u cira rnSi cd d6ng vO m6t r-rOi dung cua Dai hoi, thdi gian
ldr6ng durvc qu6 5 phtrt, nOi dLrng ph6t bi6u ldr6ng cluo-c trung v6i y l<i6n cLra co
d6ng ldr6c dd ph6t bi6u tn-r6'c clo.

* Bi6u quyet th6ng qua cfc n6i clung rai Dai hOi:
-4. , :.- Tdt ca cO d6ng thr"rc hi0n quy6n bieu quy€t thong qua cac van cl6 tai Dai hOi

theo dung quy dinh tai Ban th6 l0 bi6u quy6t dd cltroc pa; tr0l th6ng c1ura.

-A . - C.6 cl6ng chi du'gc dilng phi6u bi6u cluy6t cio llan t6 chflc D?i hQi phrit hAnh
dC thtrc hiOn quy6n bi6ur cluy6t cua minh, kh6ng bi6u quy6t thay cho cO cl6ng kh6c.

3. VA tudch nhi\m vti quyin han cfia Chtl tou
* ChLi toa didu khi6n dai h6i theo diu-rg chu'o'r-ig trinh nghi su, tu.ln thu clung

c6c th6 l0 vdr quy ch6 d6 cluoc Dai hoi th6ng i1ua. Chu toa lam viOc tireo ,rgrfOn iaI
tdp trung dAn chu, mqri qr-ry6t dinh cua ch[r ton phai theo d[rng qLry clinh tai I-uAt
Doanh nghiOp vd Ei6u l0 C0ng ty hi0n hdnli.

Chu toa hu6'ng d6n Dai hdi th6o lu6n, 16V i, lci6n bi6ur quy6t c6c vAn dG

ndm trong nQi dung chuong trinh nghi su vd c6c v6n d6 kh6c co li6n quan trong
suOt qu6 trinh ldm vi€c cira Dai h6i.

* Chir toa chi dinh TOng Gi6rn d6c va cfc thdnh vi6n HDQT gini trinh hoiic
,!

lruc ti€p giAi trinh, giAi ddp citc y kiOn chinh ddng cua cd d6ng vO nl-rimg v0n de
thu6c trSch nhiOrn cua I{DQT- hodc Ban diOu l-ranh.

* Chir toa co q.,yAn y6u cAu cO cl6ng clu'ng phSt bi€u trong trudng hop y ki6n
ph6t bi6u ctra c6 d6ng qu6 ddi, lih6ng dirng trong t6rn hodc ph6t bi6u thi€Lr tinh thAn
xiy dung.

4. VA fftich nhiAm c:rts ilru'kjt Eui hQi
* Ghi ch6p dAy clu trung thuc moi noi clung, di6n bien cua Dai hoi, d[c biet

lzi nhfing v6n dd d6 dugc 
"6 

dc,,",g thAo luAn bi6Lr quy6t thdng qua.
* Soan th6o Bi6n bAn vd Nghi qrry6t cua cuOc hop dO th6ng c1-ra tai Dai h6i.

5. VA fidch nhi1m cfiu Ban kilm phi\u

, * Ph6t phi6u, thu phi6u bi6u quyOt, ti6n hdnli ki6m phi6u. Iflp bi6n ban ki6m
phi6u m6t c6ch c6ng bing trung thuc tu6n thu dung theo LuAt Doanh nghi6p, Di6u
16 COng ty vd thC l9 bi6Lr quy6t dd c1uo"c Dai hQi thong qua.

* Xdc clinh chinh x6c, clAy dir k6t qui bi6u quy6t cdc nQi clung cua I)ai hQi cf6

b6o c6o v6'i dodn Cliir tich vd c6ng b6 c6ng khai tru6'c Dai 1i6i.

. Tr€n ddy ld Qtty ch€ ldrn vi6c cua Dqi hdi ding c6 d6ng.thu'd'ng niAn 2023,
d€ nghi Eai h6i cho y ki6n vd bi€tt quy€t thong quct ldnt co'so'dieu hdnh Dai h6i.

29 thang 05 ndm 2023

G QUAN TRI
U TICH

Phirrn Dinh San

lrl l()

LII,AMA$$'1



TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM-CTCP

c0Nc rY co puAN LTLAMA6q-1

so, tl{ttrr - FIDet'

CQNG rrda xa ugr cHt NcHizr vr!:'r' Nana

DQc ltlp - 1'g clo - IIirnh philc

Bdc Ninh, ngiry L) rhiing 05 ndnt 2023

TO TRiNFT
V/v bAu Ban ki6m phi6u

l(inh trinh: Dai hQi tl6ng 
"6 

a6ng thu'd'ng niOn nIm 2023
COng ty C6 phffn LILAMA 69-1

Cdn cir vdo t)iAu 19, Di6u 20 cua Di6u l0 C6ng ty vO vi6c bi6u .1uy6t thong
, A. ..

qua cdc quy0t dinh tqri Dai h6i, dC x5c dinh k6t cluri bi6u quy€t th6ng qua ciic quy6t

dinh vd k6t qu6 bAu cri'tr1i D4i h6i d6ng c6 cl6ng thu'ong ni6n nim 2023, I-{oi d6ng

quAn tri C6ng ty CO phAn L.ILAMA 69-1 d6 c[i vri gi6i thi6u nhdn su l]an ki6m

phit5u tai D4i hQi gOm ctic ong co tOn sau:

1. Ong Nguy6n Quang l-1uy - Pho Trucrng phong TCIJC lam -['ru'o'ug 
bat.r.

2. Ong Nguy6n Vln Vi6n - Ph6 T'ru'6'ng phong KTKI'ldrr thdnh vi6n.

3. fing Tr6n l{uy I.JAi - Nh6n vi6n phong 'fCK'I' larn thdnh vi6n.

DA nghi Dai h6i d6ng cO d6ng thuo'ng ni6n nam 2023 C6ng ty C6 phin

LILAMA 69-1 xem x6t cho 1i ki0n bi6u quyOt.

'I'rdn trong cdm. o'n./.

No'i tthfin:
- Nhu lr6tt;
- I-rLu: HDQI.

NG QUAN TRI
U TICH

'rM.

K)a'/
ii{r
Il*

Pham'Dinh San

CONG TY
-? r'

CO PHAN

LII,AMA$$.I
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Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2023 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 

                      Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 

LILAMA 69-1 năm 2022 ngày 21/4/2022. 

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công 

ty Cổ phần LILAMA 69-1, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau: 

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2022 

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022: 

Bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty Cổ phần 

LILAMA 69-1 gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, việc làm, nguồn nhân lực... 

Doanh thu của năm vẫn dựa vào 3 lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: lắp đặt, gia công 

chế tạo cơ khí, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình công nghiệp. Tuy nhiên, sự sụt 

giảm doanh thu trong năm cùng với các yếu tố suy giảm kinh tế, hạn chế trong 

công tác quản lý đã khiến các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của năm 2022 không đạt kế 

hoạch đề ra, cụ thể: 

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Các chỉ tiêu chủ yếu 

Kế hoạch 

theo NQ 

ĐHCĐ 

năm 2022 

Thực 

hiện 

năm 2022 

 

Tỷ lệ % 

1 Doanh thu 650.000 411.885 63,36 

2 Lợi nhuận trước thuế 3.000 -73.984  

3 Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp) 13.500 9.390 69,55 

4 Tổng quỹ lương 234.000 135.464 57,89 

5 Thu nhập BQ/Người/Tháng 10.5 11.25 107,14 

6 Đầu tư phát triển 8.000 0 0 

7 Tỷ lệ chia cổ tức 0 % 0 % 0 % 
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2. Đánh giá chung kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 

2022 

a) Thuận lợi 

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo từ phía Tổng công 

ty lắp máy Việt Nam. Đồng thời, ngoài một số phần việc được chuyển tiếp từ năm 

2021 sang năm 2022, Công ty vẫn duy trì được mối quan hệ tốt với một số khách 

hàng, do đó, Công ty nhận được sự giúp đỡ của một số đối tác như TVC, Tân 

Phát... nên Công ty vẫn ký được một số hợp đồng trong năm 2022 để thực hiện 

trong năm 2023 như: Nhà máy đốt rác phát điện Thăng Long và một số hợp đồng 

nhỏ khác. 

Bên cạnh lĩnh vực lắp đặt, lĩnh vực sửa chữa bảo dưỡng trong nước và gia 

công chế tạo cơ khí xuất khẩu vẫn duy trì được một lượng doanh thu đáng kể, giải 

quyết được việc làm cho một bộ phận người lao động trong giai đoạn khó khăn 

hiện nay. 

b) Khó khăn 

Khó khăn lớn nhất trong năm 2022 của Công ty là khó khăn về tài chính, 

việc sản xuất kinh doanh kém hiệu quả tại một số dự án đã làm cho nguồn lực tài 

chính của Công ty suy giảm nghiêm trọng, thiếu hụt dòng tiền để đáp ứng yêu cầu 

sản xuất kinh doanh, việc thực hiện chi trả nợ nhà cung cấp, nợ thuế, nợ bảo hiểm, 

nợ vay tại các tổ chức tín dụng không thực hiện đúng thời hạn dẫn đến nợ quá hạn, 

phải chịu lãi quá hạn... Vì vậy, từ tháng 5/2022, các khoản vay, nợ thuê tài chính 

ngắn hạn và dài hạn của Công ty tại các tổ chức tín dụng đã phát sinh thành nợ quá 

hạn đến nay đã chuyển thành nợ nhóm 5, kể từ đó Công ty không thể vay vốn được 

các ngân hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, việc này dẫn đến 

Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD của năm 2022 do ĐHĐCĐ thường niên 

đề ra. 

Trong công tác triển khai thực hiện hợp đồng kinh tế Công ty gặp rất nhiều 

khó khăn về việc đáp ứng các nguồn lực thi công cho các đơn vị thực hiện: Thiếu 

nguồn nhân lực, thiếu máy móc phương tiện dụng cụ thi công, thiếu vật tư phục vụ 

cho công việc. Các máy móc phương tiện hiện có của Công ty tuổi đời cao, hư 

hỏng nhiều. Công ty gặp khó khăn về tài chính nên các nhà thầu phụ, nhà cung cấp 

không thực hiện việc cung ứng dẫn tới hoạt động SXKD tại các dự án không đảm 

bảo năng suất và hiệu quả, nhiều hợp đồng/dự án bị đình trệ. Trong năm qua, có 

một số dự án Tổng công ty Lắp máy Việt Nam phải đứng ra chi trả trực tiếp lương 

cho người lao động, các đơn vị thầu phụ; chi phí cho nhà cung cấp để duy trì công 

việc như dự án Nhiệt điện Vân Phong 1, Nhiệt điện Thái Bình 2, Hóa dầu Long 

Sơn. 

Công ty thường xuyên nợ, chậm chi trả lương cho người lao động có những 

thời điểm Công ty còn nợ trên 05 tháng lương tùy theo các đơn vị dẫn đến tình 

trạng người lao động bỏ việc và mất lòng tin vào Công ty. Lực lượng lao động có 

tay nghề rời bỏ Công ty ngày càng nhiều, Công ty thường xuyên phải tuyển dụng 

mới  hoặc thuê đơn vị cung cấp nhân lực với đơn giá cao và tay nghề yếu làm giảm 

năng suất lao động giảm hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Thậm chí, tại 
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một số dự án người lao động đã đình công không làm việc, khiếu kiện lên các đối 

tác làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Công ty với đối tác. 

Trong công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm, do tình hình tài chính 

khó khăn, năng lực thi công giảm sút, uy tín của Công ty với một số đối tác, khách 

hàng cũng bị suy giảm nên Công ty bị hạn chế rất nhiều trong công tác tiếp thị, đấu 

thầu. Công ty không có khả năng thực hiện được các hợp đồng có quy mô lớn như 

trước đây, một số dự án Công ty đã và đang tiếp cận, đấu thầu đều nhận được đánh 

giá không tốt về nguồn lực tài chính để thực hiện dự án. Vì vậy, đối tác tìm kiếm 

các nhà thầu có năng lực tài chính tốt hơn để đàm phán thực hiện công việc mặc dù 

giá cháo thầu của Công ty rất cạnh tranh. Năm 2022, Công ty chỉ ký được có 01 

hợp đồng thi công xây lắp mới đó là dự án nhiệt điện Đốt rác Thăng Long tại 

huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh, với giá trị hợp đồng hơn 40 tỷ đồng và một số hợp 

đồng sửa chữa, bảo dưỡng với với các khách hàng truyền thống như Nhiệt điện 

Cẩm Phả, Nhiệt điện Nghi Sơn, Nhiệt điện Na Dương với tổng giá trị khoảng 45 tỷ 

đồng. 

3. Về công tác đầu tư 

3.1. Đầu tư xây dựng cơ bản. máy máy móc thiết bị thi công: 

Kế hoạch đầu tư năm 2022 của công ty là 8 tỷ đồng, tuy nhiên, do tình hình 

tài chính của Công ty khó khăn và tình hình sản xuất kinh doanh bị thu hẹp nên 

trong năm 2022, Công ty không thực hiện đầu tư theo kế hoạch đề ra.  

3.2. Công tác đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:  

Tính đến ngày 31/12/2022, Công ty còn đầu tư tài chính ra ngoài doanh 

nghiệp với 02 dự án, tổng giá trị đầu tư là: 949.851.200 đồng, cụ thể: 

- Tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi: Giá trị vốn góp là 300 triệu đồng 

nhằm thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hùng Lợi. Hiện nay dự án này 

đã dừng không triển khai. Do đó, không có khả năng thoái vốn (LILAMA 69-1 đã 

trích lập dự phòng toàn bộ 300 triệu đồng góp vốn tại công ty này). 

- Tại Công ty LILAMA SOUTH EAST ASIA SDN BHD: có địa chỉ tại 

Vương quốc Brunei. Giá trị vốn góp của LILAMA69-1 là 649.851.200 đồng. Công 

ty đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2020 và việc hoạt động sản xuất 

kinh doanh này đã có hiệu quả. Trong quý II/2022, Công ty nhận được cổ tức của 

cả năm 2020 và năm 2021 với tổng số tiền là 252.704.430 đồng. 

4. Về công tác triển khai Đề án tái cấu trúc Công ty 

Trong năm 2022, do tình hình sản xuất kinh doanh không tốt và do tình hình 

suy thoái kinh tế nói chung, Công ty chưa tìm được nhà đầu tư để thực hiện thoái 

vốn, giảm tỷ lệ vốn của Tổng công ty từ 41,1% xuống còn 36% vốn điều lệ theo kế 

hoạch đề ra. 

Ngoài ra, việc sửa đổi đề án Tái cấu trúc của Tổng công ty lắp máy Việt 

Nam chậm được phê duyệt cũng làm Công ty lúng túng trong việc xây dựng định 

hướng, chiến lược dài hạn. 
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II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị 

TT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi 

họp 

HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

Ghi chú 

1 Ông Phạm Đình San 
Chủ tịch 

HĐQT 
15/15 100 

Bầu ngày 

28/4/2021 
2 Ông Cao Đài 

Phó chủ tịch 

HĐQT 
05/15 33 

3 Ông Phạm Thế Kiên Thành viên 15/15 100 

4 Ông Lê Việt Bắc Thành viên 15/15 100 

5 Ông Nguyễn Văn Đạt Thành viên  5/15 33 
Miễn nhiệm 

ngày 21/4/2022 

6 Ông Ngô Minh Tâm Thành viên 10/15 67 
Bầu ngày 

21/4/2022 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 kỳ họp 

tập trung và 12 cuộc họp bằng hình thấy lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết 

những vấn đề sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm 

bảo tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. 

  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các 

thành viên của Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được 

tình hình và đưa ra các ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét 

một cách khách quan, dân chủ, cẩn trọng trước khi ban hành Nghị quyết/Quyết 

định. Những vấn đề, chủ trương lớn của Công ty, đều được Hội đồng quản trị tổ 

chức các cuộc họp mở rộng lấy ý kiến đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý trong 

Công ty từ cấp trưởng các đơn vị trở lên. 

b) Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc  

- Trong năm 2022, HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng 

Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT. Các thành viên HĐQT, thành 

viên Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch 

HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công 

ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời dựa trên 

sự thống nhất, chấp thuận đa số các thành viên HĐQT đảm bảo hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ 

đông, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp 

giao ban của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt kịp thời, đầy đủ các 

hoạt động sản xuất của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đưa ra những ý 
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kiến chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động trong hoạt động 

điều hành sản xuất. 

 - Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban điều hành rà soát và báo cáo tình hình 

các dự án đã và đang thi công, tình hình cho thuê tài sản, sử dụng đất, đôn đốc các 

giải pháp để giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tăng cường biện pháp tiếp 

thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm...  Tuy nhiên, Ban điều hành đã không thực hiện 

báo cáo kịp thời theo yêu cầu, chất lượng báo cáo còn hạn chế. 

 - Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo sát sao, kịp thời công tác thu hồi 

vật tư, trang thiết bị tại các công trường vào giai đoạn kết thúc công trình. 

 * Đánh giá kết quả quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc 

 - Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty bị sụt giảm nghiêm trọng, 

không hoàn thành các mục tiêu chủ yếu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

thông qua, Công ty hoạt động thiếu hiệu quả, bị thua lỗ. Công ty đang đối mặt với 

nguy cơ phải phá sản, có thể phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 - Việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị có lúc còn chưa kịp 

thời, thiếu giải pháp cụ thể, quyết liệt để thực hiện. 

 - Công tác quản lý chi phí còn rất nhiều bất cập, có đơn vị còn để xảy ra tình 

trạng lãng phí, thất thoát dẫn đến sản xuất kinh doanh thiếu hiệu quả. Trong công 

tác điều hành, vẫn còn để xảy ra tình trạng một số tập thể, cá nhân thực hiện chưa 

đúng quy định, quy chế nội bộ của Công ty. Ban Tổng Giám đốc không có biện 

pháp điều chỉnh linh hoạt, kịp thời để xử lý, đối phó với các tình huống bất lợi 

trong việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh. 

 - Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm chưa hiệu quả, năng lực cạnh 

tranh của Công ty trên thị trường ngày càng suy giảm. 

 - Tình hình tài chính Công ty mất cân đối nghiêm trọng, phát sinh tăng các 

khoản nợ tín dụng, nợ ngân sách nhà nước, nợ người lao động, nợ nhà cung cấp.... 

 - Số lượng lao động bỏ việc, nghỉ việc nhiều, lực lượng lao động trong năm 

2022 sụt gảm với số lượng lớn. Tình hình giải quyết chế độ chính sách đối với 

người lao động không được kịp thời. 

3. Những hạn chế, tồn tại của Hội đồng quản trị 

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đánh giá còn một số hạn chế, tồn tại như 

sau: 

- Chưa xây dựng được định hướng phát triển lâu dài cho Công ty; thiếu các 

giải pháp phù hợp trong quản lý; chưa quyết liệt trong quản lý để thực hiện kế 

hoạch sản xuất kinh doanh. 

- Công tác giám sát của Hội đồng quản trị còn chưa đáp ứng được yêu cầu, 

chưa kịp thời phát hiện các lỗ hổng trong quản lý, điều hành và đề ra các giải pháp 

xử lý phù hợp, hiệu quả. Để xảy ra việc lãng phí, hiệu quả sản xuất kinh doanh 

thấp. 
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- Năng lực cạnh tranh của Công ty ngày càng giảm sút, năng lực sản xuất đi 

xuống. Không hoàn thành các mục tiêu chủ yếu được Đại hội đồng cổ đông thường 

niên 2022 đề ra.  

- Tình hình tài chính mất cân đối nghiêm trọng, các khoản nợ phải trả đang 

lớn hơn năng lực sản xuất kinh doanh hiện có của Công ty. 

- Một số nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty không được triển khai 

thực hiện nghiêm túc.  

- Chưa thiết lập được công tác kiểm toán nội bộ theo quy định. 

4. Việc chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát  

Việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 cho các thành viên Hội 

đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT được thực 

hiện theo kế hoạch và sẽ được báo cáo chi tiết trước Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2023. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

 Như đã phân tích ở trên, hiện tại các Ngân hàng đã tiến hành khởi kiện Công 

ty ra tòa án và yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo và toàn bộ các tài sản hợp pháp khác 

của LILAMA 69-1 để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật nên việc duy trì hoạt 

động sản xuất là rất khó khăn, Công ty phải đối mặt với khả năng phải dừng hoạt 

động sản xuất kinh doanh bất cứ lúc nào, bởi:  

 - Công ty không thể ký được các hợp đồng khi tài khoản tại các Ngân hàng 

bị đóng băng, phong tỏa;  

 - Cơ quan thuế đang làm các bước tiến hành cưỡng chế thuế bằng biện pháp 

cưỡng chế hóa đơn GTGT; 

 - Tại các dự án Công ty đang thi công do không đáp ứng được yêu cầu của 

đối tác dẫn tới uy tín của Công ty đang sụt giảm nghiêm trọng gây khó khăn trong 

việc tìm kiếm, tiếp cận nguồn công việc 

 - Người lao động có tay nghề rời bỏ Công ty ngày càng nhiều..... 

Trên cơ sở nhận định đầy đủ các khó khăn, thuận lợi năm 2023, Hội đồng 

quản trị Công ty xác định phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2023 như 

sau: 

- Thực hiện tái cấu trúc toàn diện Công ty, trong đó, tập trung công tác tái cơ 

cấu tài sản bằng cách rà soát lại các tài sản hiện có của Công ty, đánh giá nhu cầu 

và hiệu quả sử dụng của các loại tài sản, tiến hành thanh lý, đấu giá các tài sản 

không còn nhu cầu sử dụng hoặc nhu cầu, hiệu quả sử dụng thấp, từ đó có nguồn 

để nguồn trả nợ, giảm áp lực nợ vay của Công ty. 

- Kiện toàn lại nhân sự và công tác tổ chức của Hội đồng quản trị. Chấn 

chỉnh lại công tác quản lý, điều hành sản xuất để giữ uy tín của Công ty trên thị 

trường. 

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để 

nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ trong công tác tìm kiếm việc làm, thu hồi vốn. 
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- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình 

thực tế, theo sát các diễn biến của nền kinh tế, sẵn sàng có các biện pháp điều 

chỉnh linh hoạt, kịp thời và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 

- Tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, điều kiện của Công ty để có 

dòng tiền duy trì bộ máy, nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian tái cơ cấu 

Công ty, phục vụ cho việc phục hồi sản xuất của Công ty sau này.  

- Từng bước xây dựng lại công tác quản trị Công ty theo tình hình mới, đặc 

biệt quan tâm đến công tác khoán và công tác quản lý chi phí. 

- Ổn định tâm lý người lao động để người lao động dần yên tâm, tập trung 

vào việc hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.  

- Chỉ đạo quyết toán các dự án, hợp đồng đã hoàn thành đúng quy định để 

đánh giá thực chất hiệu quả từng dự án, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy 

ra thất thoát, lãng phí. 

- Tuyệt đối không để phát sinh thêm các khoản lỗ từ sản xuất trực tiếp đối 

với các hợp đồng mới thực hiện. 

1. Các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:  

TT Các chỉ tiêu chủ yếu 
Đơn vị 

tính 

KH năm 

2023 
Ghi chú 

1 Doanh thu Tỷ đồng 150,0   

2 Lợi nhuận trước thuế TNDN Tỷ đồng (55)  

3 Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp) Tỷ đồng 3,5  

4 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 45,0  

5 Thu nhập bình quân/Người/Tháng Triệu đồng 11,0  

6 Đầu tư phát triển Tỷ đồng 0  

7 Tỷ lệ chia cổ tức 0 % 0 %  

Tuy nhiên, do những tồn tại về tài chính, Công ty đang đối mặt với khả năng 

không thể hoạt động liên tục. Trong trường hợp phải dừng sản xuất kinh doanh, 

năm 2023, Công ty vẫn phát sinh một số chi phí dự kiến như sau: 

+ Chi phí khấu hao     : 12 tỷ đồng. 

+ Chi phí CCDC phần bổ dần   :   3 tỷ đồng. 

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp   :   9 tỷ đồng. 

+ Chi phí lãi vay các tổ chức tín dụng  : 34 tỷ đồng. 

+ Chi phí lãi chậm nộp thuế, BHXH  :   5 tỷ đồng. 

 

2. Các giải pháp thực hiện 

a) Về công tác sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường 
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- Tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, ưu tiên giải quyết kịp 

thời các vướng mắc cho sản xuất trực tiếp, thực hiện thắng lợi các hợp đồng đang 

thi công như: Điện rác Thăng Long, Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện đốt rác 

Nam Sơn và các dự án sửa chữa bảo dưỡng, chế tạo; cố gắng sớm hoàn thiện dự án 

nhiệt điện Vân Phong 1 

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên các thế mạnh và ngành 

nghề kinh doanh truyền thống của Công ty là: lắp đặt, chế tạo cơ khí, sửa chữa bảo 

dưỡng các công trình công nghiệp. 

- Duy trì quan hệ với các khách hàng truyền thống của Công ty nhất là khách 

hàng cùng đồng hành với chúng ta trong lúc khó khăn này. Từng bước mở rộng thị 

trường để duy trì được lực lượng lao động như hiện nay. Tìm kiếm, lựa chọn và 

hợp tác với các đối tác chiến lược có tiềm năng để trở thành nhà cung cấp dịch vụ 

thường xuyên, liên tục theo các thỏa thuận hợp tác lâu dài, phát triển thị trường 

theo hướng tham gia vào chuỗi sản xuất của các khách hàng lớn. 

b) Về công tác tài chính 

Từ tháng 5/2022, các khoản vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của 

Công ty tại các tổ chức tín dụng đã phát sinh thành nợ quá hạn. Thời điểm hiện tại, 

các Ngân hàng đã tiến hành khởi kiện Công ty ra tòa án và yêu cầu xử lý tài sản 

đảm bảo và toàn bộ các tài sản hợp pháp khác của LILAMA 69-1 để thu hồi nợ 

theo quy định của pháp luật, cụ thể các tài sản đảm bảo của Công ty tại các Ngân 

hàng đang yêu cầu phát mại tài sản là: 

+ Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 

- Toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại khu đất có diện tích 30.386 m2; địa chỉ 

tại Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (xây dựng giai đoạn 1 nhà máy chế 

tạo thiết bị và KCT Bắc Ninh). 

- Các phương tiện cơ giới gồm: 03 xe tải có gắn cẩu thủy lực 10 tấn; 01 xe ô 

tô con Toyota Fortuner 2.7V; 01 cần cẩu bánh lốp nhãn hiệu 500E, biển kiểm soát 

99LA-00117. 

Hiện tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc 

Ninh đã khởi kiện LILAMA 69-1 ra Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh, Tòa án đang 

thực hiện các biện pháp xử lý để cho Ngân hàng phát mại tài sản đảm bảo. 

+ Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) 

- Toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại khu đất có diện tích 9.868,8 m2, địa chỉ 

số 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; (trụ sở 

chính Công ty hiện nay) 

- Toàn bộ các tài sản gắn liền với đất được xây dựng trên diện tích đất 3.590 

m2 tại địa chỉ số 112 đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc (trụ sở cũ của Công ty) 

- Phương tiện, máy móc thiết bị theo HĐ theo hợp đồng thế chấp số 

2011/Vietinbank-Lilama69.1 ngày 09/9/2011. 
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- Phương tiện, máy móc thiết bị theo HĐ theo hợp đồng thế chấp số 

2013.01/HĐTC-MMTB ngày 23/8/2013. 

Hiện tại: Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh đã khởi 

kiện LILAMA 69-1 ra Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh, Tòa án đang thực hiện các 

biện pháp xử lý để cho Ngân hàng phát mại tài sản đảm bảo. 

+ Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 

- Toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại khu đất có diện tích 32.796,9 m2, có địa 

chỉ tại Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (xây dựng mở rộng nhà máy chế 

tạo thiết bị và KCT Bắc Ninh). 

- Phương tiện cơ giới gồm: 04 xe ô tô bán tải  

- Hợp đồng thế chấp hàng hóa gồm: nguyên liệu, vật liệu, tồn kho.. 

Hiện tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 

(đã khởi kiện LILAMA 69-1 ra Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh, Tòa án đang thực 

hiện các biện pháp xử lý để cho Ngân hàng phát mại tài sản đảm bảo. 

+ Tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) 

Phương tiện cơ giới gồm: Xe cẩu bánh lốp, xe ô tô con, xe ô tô tải có gắn 

cẩu thủy lực, xe tải pickup cabin kép, cụ thể như sau: 

Hiện tại: Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định 

đưa ra xét xử vụ kiện của ngân hàng MB đối với LILAMA 69-1, Tòa án đang thực 

hiện các biện pháp xử lý để cho Ngân hàng phát mại tài sản đảm bảo. 

Với những khó khăn về tài chính như trên, biện pháp được ưu tiên hiện nay 

của Công ty việc cơ cấu lại tài sản là yêu cầu bắt buộc và cần thực hiện sớm để có 

nguồn trả nợ vay quá hạn và tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.. 

(Nội dung chi tiết của việc tái cơ cấu tài sản được trình bày trong Phương án 

tái cơ cấu tài sản kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty 

lần này) 

- Tăng cường công tác thu hồi vốn, hạn chế tối đa nợ xấu. 

c) Vể tổ chức, nhân sự 

- Sắp xếp lại các đơn vị sản xuất cho phù hợp với quy mô sản xuất và định 

hướng mới của Công ty. Từ đó xem xét bố trí lại nhân sự tại các đơn vị đảm bảo tỷ 

lệ lao động gián tiếp và phục vụ/lao động trực tiếp ở mức hợp lý đối với từng lĩnh 

vực sản xuất 

- Thực hiện việc sắp xếp nhân sự tại 04 phòng chức năng tại trụ sở Công ty, 

giảm số người làm việc tại trụ sở từ 55 người còn 36 người, điều chỉnh giảm lương 

vị trí từ Phó phòng trở lên. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; hạn chế sự bị 

động trong công tác quản lý cán bộ, bố trí nhân lực. 

  

 Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị cổ đông! 
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CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 

Địa chỉ: Số 17 Đường Lý Thái Tổ - Phường Suối Hoa - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh 
1/16 

 

 TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM  - CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Bắc Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2023 

BÁO CÁO   
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 

 (TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023) 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 

      Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

 

Bước vào năm 2022, tình hình kinh tế thế giới chưa phục hồi sau đại dịch 

Covid- 19, cộng thêm diễn biến phức tạp của chiến tranh thương mại, chiến tranh 

Nga - Ucraina làm giá cả nguyên vật liệu biến động, nhiều chuỗi cung ứng bị đứt 

gãy. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, được dự báo sẽ tiếp tục 

gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt, đặc biệt là việc làm. Nguồn việc chuyển tiếp từ 

các hợp đồng đã ký còn lại không nhiều các dự án đang ở giai đoạn kết thúc và bàn 

giao. Hiện tại và tương lai gần chưa có dự án mới trong lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh trọng tâm của Công ty được triển khai, thêm vào đó sự cạnh tranh khốc liệt 

trong công tác chào thầu đến từ các đơn vị hoạt động cùng lĩnh vực. Với tình hình 

khó khăn về tài chính tiềm ẩn nhiều năm của Công ty, dẫn tới trong năm qua, 

nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không được 

đảm bảo có những thời điểm dòng tiền gần như đóng băng không thể duy trì để 

thực hiện công việc. Công ty đã phát sinh nợ quá hạn tại các ngân hàng nên nguồn 

vốn vay tín dụng không còn Công ty không thể đáp ứng đủ nguồn lực tài chính để 

thực hiện các hợp đồng. Đồng thời, Công ty thường xuyên chậm chi trả lương cho 

người lao động dẫn đến nguồn nhân lực giảm sút nghiêm trọng các CBCNV có tay 

nghề rời bỏ Công ty hàng loạt. Nhân lực ngày càng thiếu về số lượng và yếu về 

chuyên môn tay nghề. Uy tín của Công ty giảm sút trầm trọng trên thị trường nên 

việc tìm kiếm hợp đồng kinh tế mới là rất khó khăn.  

Năm 2022, Ban điều hành Công ty cũng đã cố gắng khắc phục các khó khăn 

nêu trên tập trung mọi nguồn lực thực hiện một số dự án trọng điểm như: dự án 

nhiệt điện Vân Phong 1; dự án Hóa dầu Long Sơn; dự án Xi măng Xuân Thành 3; 

dự án Nhiệt điện Texhong; hoàn thiện dự án Thai Oil chế tạo xuất khẩu cho đối tác 

Kichner...  và thu được kết quả nhất định. Ban điều hành xin báo cáo trước đại hội 

đồng cổ đông kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 

thường niên về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau: 
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I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022  

1.1. Thuận lợi: 

Mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có một lực lượng lao động 

còn ở lại, gắn bó với Công ty để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời và có hiệu 

quả từ phía Tổng công ty lắp máy Việt Nam. Đồng thời, Công ty vẫn duy trì được 

mối quan hệ tốt với một số khách hàng, do đó, Công ty nhận được sự giúp đỡ của 

một số đối tác như TVC, Tân Phát... nên Công ty vẫn ký được một số hợp đồng 

trong năm 2022 để thực hiện trong năm 2023 như: Nhà máy đốt rác phát điện 

Thăng Long và một số hợp đồng nhỏ khác. 

Lĩnh vực sửa chữa bảo dưỡng trong nước, gia công chế tạo cơ khí xuất khẩu 

vẫn duy trì được một lượng doanh thu đáng kể, giải quyết được việc làm cho một 

bộ phận người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay. 

1.2. Khó khăn: 

a) Về công tác tài chính: 

Trong năm 2022, với tình hình tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, 

khối lượng công việc các dự án không còn nhiều nên dẫn đến thiếu hụt dòng tiền 

thu về, đã làm cho việc thực hiện chi trả nợ nhà cung cấp, nợ thuế, nợ bảo hiểm, nợ 

vay tại các tổ chức tín dụng không thực hiện đúng thời hạn dẫn đến nợ quá hạn, 

phải chịu lãi quá hạn... Vì vậy, từ tháng 5/2022, các khoản vay, nợ thuê tài chính 

ngắn hạn và dài hạn của Công ty tại các tổ chức tín dụng đã phát sinh thành nợ quá 

hạn đến nay đã chuyển thành nợ nhóm 5, kể từ đó Công ty không thể vay vốn được 

các ngân hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, việc này dẫn đến 

Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD của năm 2022 do ĐHĐCĐ thường niên 

đề ra. 

- Tình hình nợ phải thu: 

Tổng số nợ phải thu khách hàng đến 31/12/2022 là: 165,56 tỷ đồng.  

 Trong đó:  + Nợ phải thu đủ điểu kiện thu: 52,32 tỷ đồng 

                       + Nợ phải thu chưa đủ điều kiện thu: 67,40 tỷ đồng 

                       + Nợ phải thu khó đòi: 45,83 tỷ đồng 

Năm 2022, việc thu hồi công nợ gặp rất nhiều khó khăn vì một số Chủ đầu 

tư/khách hàng chưa có khả năng trả nợ, đồng thời, Công ty bị phạt, trừ khối lượng 

hợp đồng đã thực hiện. Một số khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, Công ty phải 

trích lập dự phòng đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
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- Tình hình và khả năng thanh toán nợ phải trả: 

Tổng số nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2022:  656,21 tỷ đồng 

Trong đó: 

+ Nợ vay ngắn và dài hạn tại thời điểm 31/12/2022 : 314,28 tỷ đồng. 

+ Nợ phải trả người bán     : 125,55 tỷ đồng 

+ Nợ phải trả tiền ứng các hợp đồng kinh tế  :   74,66 tỷ đồng 

+ Nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước  :   30,72 tỷ đồng 

+ Nợ lương người lao động    :   39,49 tỷ đồng 

+ Nợ BHXH, BHYT, TN     :   35,68 tỷ đồng 

+ Nợ KPCĐ, ĐPCĐ và Quỹ tình nghĩa lắp máy :   14,32 tỷ đồng 

+ Phải trả phải nộp khác     :   21,51 tỷ đồng 

Trong 6 tháng cuối năm 2022, do dòng tiền về yếu nên việc chậm chi trả 

lương người lao động kéo dài (đến 31/12/2022 còn nợ lương các tháng 5,6,7,11,12 

và một phần tháng 5, 10 năm 2022) làm cho tâm lý người lao động bất bình, không 

muốn gắn bó với Công ty, dẫn đến việc người lao động thường xuyên đình công, 

làm giảm năng suất lao động. 

Trong số nợ phải trả là 656,21 tỷ đồng, có nợ quá hạn tại ngày 31/12/2022 là 

369,15 tỷ đồng. Vì vậy, một số tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp đã gửi đơn 

khiếu kiện đến Tòa án nhân dân các cấp. Việc này dẫn đến Công ty đứng trước 

nguy cơ phá sản, nhiều tài sản của Công ty sẽ bị tiến hành phát mại để trả nợ, các 

tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, cơ quan thuế đang làm các bước tiến hành 

cưỡng chế thuế bằng biện pháp cưỡng chế hóa đơn GTGT. 

b) Về công tác thi công các dự án  

Năm 2022, dịch Covid-19 mới cơ bản được khống chế nên ảnh hưởng của 

đại dịch vẫn tác động trực tiếp đến công tác thi công của các đơn vị như: Khủng 

hoảng trầm trọng nguồn nhân lực trực tiếp do người lao động đã dịch chuyển khỏi 

các dự án đang thực hiện khi địa phương có dịch, việc điều động nội bộ của Công 

ty gặp rất nhiều khó khăn không đáp ứng được yêu cầu cho các dự án làm chậm 

tiến độ thi công, giảm hiệu quả SXKD của dự án. 

 Năng lực tài chính của Công ty hạn chế do quy mô hoạt động sản xuất kinh 

doanh thu hẹp nguồn hợp đồng kinh tế không còn nhiều nên hạn mức vay tín dụng 

của Công ty ngày càng giảm dẫn tới nguồn vốn đáp ứng cho sản xuất kinh doanh 

không đảm bảo. Các nhà cung cấp dừng hợp tác dẫn đến các đơn vị sản xuất luôn 

trong tình trạng thiếu phương tiện máy móc, vật tư vật liệu và công cụ dụng cụ thi 

công, do vậy, khối lượng thực hiện, doanh thu và dòng tiền của từng dự án không 
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đủ chi trả cho dự án. Các tổ chức tín dụng không cung cấp hạn mức từ tháng 

6/2022 do Công ty phát sinh nợ quá hạn dẫn đến việc huy động tài chính thực hiện 

các dự án gần như không thể thực hiện được. 

Trong năm 2022, Công ty thường xuyên nợ, chậm chi trả lương cho người 

lao động có những thời điểm Công ty còn nợ 04 đến 05 tháng lương tùy theo các 

đơn vị dẫn đến tình trạng người lao động bỏ việc và mất lòng tin vào Công ty. Lực 

lượng lao động có tay nghề rời bỏ Công ty ngày càng nhiều, Công ty thường xuyên 

phải tuyển dụng mới  hoặc thuê đơn vị cung cấp nhân lực với đơn giá cao và tay 

nghề yếu làm giảm năng suất lao động giảm hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Thậm chí, tại một số dự án người lao động đã đình công không làm việc, 

khiếu kiện lên các đối tác làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Công ty với đối tác. 

Do không đáp ứng được nguồn tài chính để thực hiện các hợp đồng đang thi 

công dang dở, Công ty đã đề nghị đối tác hỗ trợ chi trả trực tiếp lương cho người 

lao động tại dự án và chi trả cho các nhà cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc thi 

công, tạm ứng trước khối lượng, giá trị thanh toán để có dòng tiền duy trì hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Tại một số dự án lắp đặt như: dự án Nhiệt điện Vân 

Phong 1, Nhiệt điện Thái Bình 2... phải nhờ Tổng Công ty thanh toán trực tiếp các 

khoản chi phí tại dự án và thực hiện việc khấu trừ vào giá trị khối lượng các đợt 

thanh toán; dự án Điện Texhong, Điện rác Thăng Long, Công ty nhờ đối tác thanh 

toán tạm ứng trước một phần khối lượng của hợp đồng để có dòng tiền tiếp tục 

thực hiện công việc. Việc này làm cho Công ty không có đủ dòng tiền thanh toán 

và hoàn thành nghĩa vụ nhà nước như: thuế, BHXH, trả nợ các tổ chức tín dụng... 

Đối với các dự án chế tạo thiết bị xuất khẩu tại nhà máy chế tạo thiết bị KCT 

do Công ty không có dòng tiền mua sắm vật tư, vật liệu, sắt thép để phục vụ công 

tác chế tạo, công việc thực hiện gián đoạn dẫn tới tiến độ hợp đồng chậm, lãng phí 

nhân lực máy móc nhà xưởng do chờ đợi vật tư, mất uy tín với các đối tác. Công ty 

rất khó khăn để tìm kiếm được các hợp đồng tiếp theo. 

Ngoài ra, do Công ty không đáp ứng được nguồn lực thi công cũng như 

không đáp ứng các cam kết tiến độ theo hợp đồng, dẫn đến nguy cơ bị phạt hợp 

đồng gây thiệt hại về kinh tế cho Công ty như dự án AHC, Texhong... 

Kết quả sản xuất kinh doanh một số dự án điển hình năm 2022: 

Tên Dự án 
Giá trị HĐ 

(VND) 

Giá trị SX 

(VND) 

Giá trị DT 

(VND) 
Dở dang 

Công tác lắp đặt 

DA Vân Phong 1 190,338,546,579 97,741,560,831 80,149,846,070 17,591,714,761 

XM Xuân Thành 21,157,588,068 21,157,588,068 17,210,074,161 3,291,721,233 

Công tác gia công chế tạo 

Fired heater AHC 40,733,817,760 40,733,817,760 15,761,726,274 24,972,091,486 

Gia công ATB 26,752,182,627 26,752,182,627 26,752,182,627 0 
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XM Xuân Thành 35,246,450,473 34,178,298,952 30,886,577,718 3,947,513,907 

Công tác Sửa chữa bảo dưỡng 

NĐ Cẩm Phả 6,973,443,225 5,387,764,425 0 5,387,764,425 

NĐ Vũng Áng 4,894,179,300 4,540,739,300 4,429,673,337 111,065,963 

NĐ Na Dương 1,620,537,735 1,620,537,735 1,620,537,735 0 

Đốt rác Nam Sơn 18,073,879,091 15,683,617,275 0 15,683,617,275 

NĐ Nghi Sơn 1 13,114,940,189 13,114,940,189 13,114,940,189 0 

 

c) Về công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm  

Năm 2022, do nền kinh tế thế giới cũng như trong nước chưa phục hồi hoàn 

toàn, các dự án mới thuộc lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty không được 

triển khai dẫn đến nguồn việc theo ngành nghề truyền thống thu hẹp. 

Một số dự án Công ty đã và đang tiếp cận, đấu thầu đều nhận được đánh giá 

không tốt về nguồn lực tài chính để thực hiện dự án như: Nhiệt điện Quảng Trạch 

1, Đốt rác phát điện Thuận Thành, Nhiệt điện Vũng Áng 2… Vì vậy, đối tác tìm 

kiếm các nhà thầu có năng lực tài chính tốt hơn để đàm phán thực hiện công việc 

mặc dù giá cháo thầu của Công ty rất cạnh tranh. Ngay cả khi có gói thầu Công ty 

vượt qua vòng kỹ thuật và giá chào nhưng không thực hiện được công tác bảo lãnh 

thực hiện hợp đồng nên cũng không thể ký kết hợp đồng được. 

Việc để phát sinh nhiều tồn tại, vướng mắc tại các dự án Công ty đang thi 

công do không đáp ứng được yêu cầu của đối tác dẫn tới uy tín của Công ty đang 

sụt giảm nghiêm trọng gây khó khăn trong việc tìm kiếm tiếp cận nguồn công việc. 

Công ty ngày càng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng nên thiếu hụt các 

cán bộ thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu.  

Do chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty cao hơn mức 

bình quân chung của thị trường, dẫn đến việc xây dựng giá dự thầu thường cao hơn 

mặt bằng chung, rất khó đáp ứng được kỳ vọng của các đối tác. 

Các hợp đồng được ký kết trong năm 2022 với tổng giá trị là 161,27 tỷ 

đồng. 

Chi tiết hợp đồng đã ký kết trong năm 2022:  

STT Khách hàng Số hợp đồng Nội dung hợp đồng 
Giá trị hợp 

đồng 

1 

Công ty TNHH MTV 

Môi trường đô thị Hà 

Nội 

 38/2022/HĐKT-MTĐT  

Cung cấp, lắp đặt thiết bị, 

thành phần thiết bị, thay 

thế đồng bộ, cài đặt phần 

mềm điều khiển, thực hiện 

bảo trì, bảo dưỡng, hướng 

dẫn vận hành toàn bộ dây 

chuyền công nghệ nhà 

máy 

19.881.267.000  
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2 
Sumitomo Heavy 

Industries ltd 
 VVDL0704-VZXZ060  

Gia công chế tạo bộ sấy 

khí ATB 
25.603.200.000  

3 
Tổng công ty Lắp máy 

Việt Nam 

 230522/LILAMA-

LI.69.1  

Cung cấp nhân lực phục 

vụ Giai đoạn Tiền vận 

hành Chạy thử 

 (Pre-Commissioning) 

     823.852.782  

4 
Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Cẩm Phả - TKV 
 48/2022/HĐ-KHĐT  

Sửa chữa Tuabin tổ máy 

S2 năm 2022 
  2.327.775.550  

5 
Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Cẩm Phả - TKV 
 232/2022/HĐ-KHĐT  

Sửa chữa cổ trục gối chặn 

1 và 2 roto cao trung áp 
     408.000.000  

6 
Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Cẩm Phả - TKV 
 406/2021/HĐ-KHĐT  

Sửa chữa Tổ máy S1 Nhà 

máy Nhiệt điện Cẩm Phả 
  5.161.818.182  

7 
Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Cẩm Phả - TKV 
 206/2022/HĐ-KHĐT  

Sửa chữa Tuabin tổ máy 

S1 
  1.900.260.000  

8 
Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Cẩm Phả - TKV 
 344/2022/HĐ-KHĐT  

Sửa chữa Tuabin tổ máy 

S2 
  2.280.881.241  

9 PT. Sulzer Indonesia  PO-0055524  

Fabrication and assembly 

enclosures 

Reinstallation enclosures 

     997.280.076  

10 PT. Sulzer Indonesia  PO-0055527  

Generator stator cleaning 

and removal of aluminium 

Contamination and debris 

       96.825.946  

11 PT. Sulzer Indonesia  PO-0055644  

H2 Gas measuring rack; 

H2 gas purity indicator 

panel; Stator coolling 

water measuring rack and 

system; Seal oil measuring 

rack and system 

H2 gas coolers 

  3.845.284.744  

12 

Công ty Nhiệt điện Nghi 

Sơn- Chi nhánh tổng 

công ty Phát điện 1 

 268/2022/HĐDV-

NĐNS-P2  

Thực hiện gói thầu 

SCL2022-PTV01: Cung 

cấp dịch vụ sửa chữa lò 

hơi và thiết bị phụ trợ tổ 

máy số 1 - Dự án nhiệt 

điện Nghi Sơn 

13.983.711.404  

13 

Công ty Nhiệt điện Nghi 

Sơn- Chi nhánh tổng 

công ty Phát điện 1 

 355/2022/HĐDV-

NĐNS- P2  

Cung cấp dịch vụ sửa chữa 

sự cố đọng tro trong ốp 

ống quá nhiệt - Lò hơi số 1 

     153.000.000  

14 

Công ty cổ phần giải 

pháp thiết bị công nghệ 

Tân Phát 686 

 01/2021/HĐKT/TP686-

LILAMA691  

Thi công lắp đặt lò hơi 

tầng sôi tuần hoàn 90 tấn/ 

giờ, hệ thống lọc bụi và 

khử lưu huỳnh 

22.309.997.944  

15 

Công ty cổ phần giải 

pháp thiết bị công nghệ 

Tân Phát 

 1001/2022/HĐKT/TPE-

LILAMA691  

Hạ hàng tại dự án thi công, 

lắp đặt lò hơi tầng sôi tuần 

hoàn 90 tấn/ giờ, hệ thống 

lọc bụi và khử lưu huỳnh 

  1.500.000.000  

16 TTCL Việt Nam  VD181-4000-0000-014  
Gia công lắp đặt đường 

ống 
  7.250.000.000  

17 TTCL Việt Nam  VD181-4000-0000-025  Lắp đặt bulong móng      500.550.035  

18 TTCL Việt Nam  VD181-1000-0000-021  
Cung cấp chế tạo tank silo 

vessel 
  3.000.000.000  
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19 TTCL Việt Nam  VD181-4000-0000-044  
Lắp đặt bulong móng & 

giá đỡ 
     312.500.000  

20 TTCL Việt Nam  VD181-4000-0000-031  Cung cấp Thép   1.818.152.650  

21 TTCL Việt Nam  VD181-4000-0000-032  Cung cấp Thép   1.802.082.000  

22 TTCL Việt Nam  VD181-4000-0000-029  Boiler thiết bị 41.490.703.347  

23 TTCL Việt Nam  VD181-4000-0000-041  Gia công KCT   3.828.948.156  
 

d) Công tác thu hồi vốn  

Trong năm 2022, công tác thu hồi vốn của Công ty luôn được chú trọng, 

Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như thường xuyên tổ chức họp tổ thu hồi vốn 

để rà soát công nợ, gửi văn bản đến các đơn vị nợ để đôn đốc, nhắc nhở việc trả 

nợ. Năm 2002, Công ty đã thu hồi được 325,59 tỷ đồng từ các hoạt động kinh 

doanh xây lắp truyền thống. 

Tuy nhiên, dư nợ khó đòi của Công ty tích luỹ nhiều năm (khoảng 45 tỷ 

đồng), các khoản công nợ khó đòi buộc Công ty phải thực hiện trích lập dự phòng. 

Phần lớn công nợ khó đòi trên, đối tác không có khả năng trả nợ, thậm chí, có 

những khách hàng đã bị Công ty khởi kiện như Dự án Sô đa Chu Lai ,toà án đã có 

những phán quyết buộc khách hàng trả nợ cho Công ty nhưng khách hàng không 

có khả năng thực hiện việc trả nợ. 

Với kết quả dòng tiền về như trên không đủ để duy trì hoạt động sản xuất 

kinh doanh cho các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 cũng như các 

dự án mới được triển khai năm 2023. 

đ) Về công tác quản trị, điều hành Công ty:  

Trong năm 2022, do doanh thu giảm mạnh cộng với lãi suất ngân hàng tăng 

quá cao nên tạo áp lực lớn đến chi phí cho hoạt động quản lý, vì vậy, Công ty đã 

phải nghiên cứu thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức nhằm tinh gọn bộ máy, tiết giảm 

chi phí, đồng thời, tăng cường giám sát chặt chẽ tình trạng các dự án có nguy cơ 

xảy ra thua lỗ nhằm tiết giảm chi phí. 

Thực hiện chuyển Cửa hàng kinh doanh tổng hợp sang cho đơn vị bên ngoài 

có năng lực tốt hơn thuê để đảm bảo có hiệu quả. 

Tiến hành cắt giảm các chi phí tại trụ sở Công ty như: dừng thanh toán cước 

phí điện thoại di động cho cán bộ quản lý, dừng phục vụ bếp ăn tập thể, dồn vị trí 

làm việc tại các phòng chức năng để giảm số tầng sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí 

điện, nước... 

e) Về công tác thực hiện chế độ chính sách với người lao động:  

- Tổng số lao động chấm dứt hợp đồng năm 2022 là 643 người. Hiện chưa 

thực hiện chốt sổ BHXH cho NLĐ sau thời điểm tháng 11/2020, do đó, không giải 

quyết được chế độ cho người lao động do BHXH chi trả như: trợ cấp thất nghiệp, 

ốm đau, thai sản, tử tuất, hưu trí. 
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- Tổng số tiền BHXH phát sinh trong năm 2022: 15,01 tỷ đồng, số đã thanh 

toán là 6,85 tỷ đồng. Tổng dư nợ bảo hiểm tại thời điểm 31/12/2022 là 35,67 tỷ 

đồng. 

- Công ty trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động (bao gồm cả nghỉ hưu): 

14 người với tổng số tiền 342,86 triệu đồng. 

- Công ty không có nguồn tiền để trích chuyển kinh phí cho các hoạt động 

đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên nên cũng làm ảnh hưởng đến các hoạt 

động phong trào của người lao động, một số quyền lợi của đoàn viên, người lao 

động không được đảm bảo. 

- Một số chế độ cho người lao động như: khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm 

tai nạn lao động, bảo hộ lao động chưa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. 

Với những khó khăn trong năm 2022 như đã nêu trên, kết quả sản xuất kinh 

doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 như sau:  

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Các chỉ tiêu chủ yếu 

Kế hoạch theo 

Nghị quyết 

ĐHCĐ 

năm 2022 

Thực hiện 

năm 2022 

 

Tỷ lệ % 

1 Doanh thu 650.000 411.885 63,36 

2 Lợi nhuận trước thuế 3.000 -73.984  

3 Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp) 13.500 9.390 69,55 

4 Tổng quỹ lương 234.000 135.464 57,89 

5 Đầu tư phát triển 8.000 0 0 

6 Tỷ lệ chia cổ tức % 0 0 
 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới kết quả thực hiện không đạt theo kế hoạch đã 

được đại hội đồng cổ đông thông qua như phân tích các khó khăn vướng mắc bên 

trên; xuất phát từ tình hình tài chính khó khăn Công ty không đáp ứng được nguồn 

lực tài chính phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Nguồn nhân lực thiếu và yếu sử 

dụng nhiều nhân lực thuê ngoài với đơn giá cao năng suất lao động thấp. Ngoài ra 

trình độ quản lý yếu kém cũng là một phần gây nên việc sản xuất kinh doanh 

không hiệu quả; lượng hàng tồn kho lớn đặc biệt là giá trị khối lượng dở dang hiện 

tại rất lớn. 

2. Về công tác đầu tư năm 2022 

2.1. Đầu tư xây dựng cơ bản. máy máy móc thiết bị thi công: 

Kế hoạch đầu tư năm 2022 của công ty là 8,0 tỷ đồng, tuy nhiên, do tình 

hình tài chính của Công ty khó khăn và tình hình sản xuất kinh doanh bị thu hẹp 

nên trong năm 2022, Công ty không thực hiện đầu tư theo kế hoạch đề ra.  

2.2. Công tác đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:  
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Tính đến ngày 31/12/2022, Công ty còn đầu tư tài chính ra ngoài doanh 

nghiệp với tổng giá trị đầu tư là: 949.851.200 đồng, cụ thể: 

- Tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi: Giá trị vốn góp là 300 triệu đồng 

nhằm thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hùng Lợi. Hiện nay dự án này 

đã dừng không triển khai. Do đó đến nay chưa tìm được nhà đầu tư để thoái vốn 

(Lilama 69-1 đã trích lập dự phòng toàn bộ 300 triệu đồng góp vốn tại công ty 

này). 

- Tại Công ty LILAMA SOUTH EAST ASIA SDN BHD: có trụ sở tại địa 

chỉ: Phòng 404A - 410A, tầng 4, tòa nhà Wisma Jaya, đường Jalan Pemacha, 

Bandar Seria Begawan BS 8811, Vương quốc Brunei. 

Giá trị vốn góp của LILAMA69-1 là 649.851.200 đồng. Công ty đã đi vào 

hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2020 và việc hoạt động sản xuất kinh doanh 

này đã có hiệu quả. Trong quý II/2022, Công ty nhận được cổ tức của cả năm 2020 

và năm 2021 với tổng số tiền là 252.704.430 đồng. 

II. THỰC TRẠNG HIỆN NAY CỦA CÔNG TY 

1. Các tồn tại, vướng mắc trong việc tìm kiếm việc làm, duy trì hoạt 

động sản xuất kinh doanh  

Với tình hình hiện tại của Công ty, công tác tìm kiếm việc làm gặp phải khó 

khăn như sau:   

Thị trường công việc thế mạnh của Công ty trong thời gian tới không nhiều 

do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế trong nước. 

Việc tìm kiếm được các hợp đồng kinh tế lớn trong thời gian tới là không thể thực 

hiện được. 

Công ty không còn uy tín với các đối tác truyền thống trước đây như: 

Sumitomo. Kirchner và các chủ đầu tư trong nước, đặc biệt là Tổng Công ty Lắp 

máy Việt Nam. Các đối tác đều đánh giá Công ty sẽ không thực hiện được các 

công việc, dự án họ giao với tình hình tài chính của Công ty như hiện nay. 

Theo báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, lợi nhuận là âm (lỗ) nên càng 

khó khăn trong công tác đấu thầu các dự án của nhà nước. Thậm chí, Công ty có 

thể không được tham gia dự thầu với các gói thầu đấu thầu rộng rãi. 

Hồ sơ chứng minh năng lực của Công ty, đặc biệt là các chứng chỉ ISO 

9001; ISO 45000; OSHA 18000; ASME của Công ty đã hết thời hạn hiệu lực, dẫn 

đến rất khó khăn tiếp cận với các đối tác nước ngoài.  

Công ty không có khả năng về thu xếp nguồn vốn để thực hiện các hợp đồng 

kinh tế có giá trị lớn. Công ty không đủ năng lực, nguồn nhân lực chất lượng để 

thực hiện các dự án đòi hỏi chất lượng cao.  
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Công ty chủ yếu hoạt động dựa trên nguồn vốn vay tín dụng, đến thời điểm 

hiện tại nguồn vốn này đã bị dừng. Công ty hiện nay đang bị mất cân đối về tài 

chính, nợ phải trả quá lớn so với quy mô sản xuất của Công ty, khối lượng dở dang 

và hàng tồn kho lớn. Công ty đã nhận được rất nhiều đơn khiếu kiện từ các đối tác, 

nhà cung cấp, đơn vị thầu phụ nên rất khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Nguy cơ dừng hoạt động đang ở mức cao. 

2. Các tồn tại, vướng mắc về tài chính  

Tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Công ty đã phát sinh 

khoản lỗ 73,98 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán còn có ý kiến ngoại trừ đối 

với chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là 495,92 tỷ đồng. Đây là khoản chi phí 

tiềm ẩn lỗ rất lớn của Công ty cho năm tiếp theo.  

Tại thời điểm 31/12/2022, hệ số bảo toàn vốn (H) cụ thể như sau: H = 73,60 

tỷ đồng/147.58 tỷ đồng = 0,5 (H = Vốn CSH kỳ báo cáo/Vốn CSH kỳ trước liền 

kề). Việc quản lý, sử dụng, bảo toàn vốn của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 

không được đảm bảo. Công ty đã rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm 

trọng. 

Vốn điều lệ của Công ty nhỏ so với quy mô hoạt động SXKD các năm qua, 

do đó, việc huy động vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh gặp nhiều áp lực khi 

phải tăng vay lớn từ nguồn vốn tín dụng, giảm sự chủ động về vốn khi thực hiện kế 

hoạch sản xuất kinh doanh. Hiện nay, việc thu xếp vốn từ nguồn vay tín dụng 

không thực hiện được, trong khi đó, các tài sản có giá trị lớn của Công ty đều được 

thế chấp tại các tổ chức tín dụng, có thể bị phát mại bất cứ lúc nào, dẫn tới nguy cơ 

không đủ phương tiện, máy móc thiết bị, mặt bằng nhà xưởng... để phục vụ sản 

xuất kinh doanh. 

Trong công tác thu hồi các khoản nợ đọng tại các dự án: Soda-Chu Lai, Xi 

măng Hạ Long, Thủy điện Nậm La... không được thực hiện đúng thời hạn. Trong 

đó có các khoản nợ trở thành nợ khó đòi, dẫn đến đã và sẽ phải trích lập dự phòng 

làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty mất cân đối 

về dòng tiền, không có khả năng chi trả các khoản nợ đúng hạn cho nhà cung cấp, 

lương người lao động, nộp thuế, nộp BHXH, trả nợ vay các tổ chức tín dụng. 

Về công tác tái cấu trúc: Việc thoái vốn của Tổng công ty mặc dù đã được 

triển khai quyết liệt nhưng do nhiều lý do khách quan nên đến thời điểm hiện tại 

Công ty vẫn chưa hoàn thành việc thoái vốn của Tổng công ty theo kế hoạch đề ra 

là giảm tỷ lệ nắm giữ từ 41,1% xuống còn 36% vốn điều lệ. Xu hướng các nhà đầu 

tư muốn mua lại toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại LILAMA 69-1. 

Một gánh nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả sản xuất kinh doanh 

của Công ty trong năm 2023 và những năm tiếp theo là các khoản chi phí tiếp tục 
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phát sinh ngay cả khi Công ty dừng sản xuất kinh doanh. Tính riêng cho năm 2023, 

khoản chi phí này ước tính lên tới trên 60 tỷ đồng, cụ thể: 

+ Chi phí khấu hao    : 12 tỷ đồng. 

+ Chi phí CCDC phần bổ dần  :   3 tỷ đồng. 

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp  :   9 tỷ đồng. 

+ Chi phí lãi vay các tổ chức tín dụng : 34 tỷ đồng. 

+ Chi phí lãi chậm nộp thuế, Bảo hiểm:  5 tỷ đồng. 

Với tình trạng hiện nay, nếu không có giải pháp tháo gỡ đúng đắn, kịp thời, 

Công ty sẽ tiếp tục sa sút trầm trọng, có thể dẫn đến phá sản. 

3. Các tồn tại, vướng mắc về tổ chức bộ máy, nhân lực 

Trong năm 2022, do tình hình nợ lương, nợ BHXH dẫn đến rất khó khăn 

trong việc tuyển dụng và giữ chân người lao động. Nhân lực Công ty giảm từ 

1.065 người (tại thời điểm 01/01/2022) còn 556 người (đến ngày 31/12/2022), dẫn 

đến thiếu hụt nhân lực trầm trọng phục vụ sản xuất. 

Do thiếu hụt nhân lực dẫn đến phải sử dụng học sinh thực tập, thuê thầu phụ, 

thuê qua đơn vị cung ứng nhân lực dẫn đến chi phí lương tăng cao, kèm theo năng 

suất lao động thấp khiến hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp. 

Tỷ lệ nhân lực gián tiếp và phục vụ/lao động trực tiếp toàn Công ty quá cao, 

quy đổi theo công thực tế là 33,55%. Thể hiện có quá nhiều cấp quản lý tại các đơn 

vị sản xuất, việc thực hiện chuyên biệt các vị trí có thể tăng năng suất quản lý, 

giảm thiểu sai sót nhưng lại khó khăn trong điều động bố trí sang công việc khác, 

gây gia tăng chi phí do phải sử dụng nhiều nhân lực gián tiếp. 

Dư nợ BHXH đến 31/12/2022 là 35,67 tỷ đồng tăng 129,5% so với năm 

2021 (dư nợ tại thời điểm 31/12/2021 là 27,53 tỷ đồng), làm việc giải quyết chế độ 

hưởng BHXH cho người lao động không thực hiện được, gây khiếu kiện kéo dài. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM  2023 

Kính thưa các quý vị cổ đông! 

Năm 2023 sẽ là năm Công ty tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn về việc 

làm, áp lực trả nợ, không có đủ nguồn lực để duy trì sự tồn tại của Công ty. Đứng 

trước thực trạng của Công ty như hiện nay, Ban điều hành Công ty đặt ra phương 

hướng, nhiệm vụ như sau: 

A. Mục tiêu chung 

- Giữ được sự tồn tại của Công ty, từng bước tái cơ cấu các nguồn lực để 

Công ty đi vào hoạt động hiệu quả ổn định. 
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- Thay đổi mô hình quản trị Công ty theo hướng gọn nhẹ, năng động, thích 

nghi với điều kiện thực tế và xu hướng phát triển của thị trường công việc và xã 

hội. 

- Tạo dựng một tập thể CBCNV đoàn kết, gắn bó lâu dài với Công ty. 

- Lấy phương châm “Công ty Minh bạch - Danh dự - Nghĩa vụ - Tránh 

nhiệm - Quyền lợi - Sòng phẳng’’ làm kim chỉ nam cho định hướng tồn tại và phát 

triển lâu dài của Công ty. 

B. Mục tiêu cụ thể 

1. Đối với công tác sản xuất kinh doanh năm 2023  

Như đã phân tích, đánh giá tại phần trên, Công ty đang đứng trước nguy cơ 

cao phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí là phá sản. Ban lãnh đạo 

Công ty cần phải nỗ lực hết mình để duy trì Công ty, từng bước vượt qua khó khăn 

để đưa Công ty dần ổn định. 

Trên cơ sở nhận định đầy đủ các khó khăn, thuận lợi năm 2023, Ban điều 

hành xác định các nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2023 như 

sau: 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình 

thực tế, theo sát các diễn biến của nền kinh tế, sẵn sàng có các biện pháp điều 

chỉnh linh hoạt, kịp thời và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác khoán và quản lý khoán tại tất 

cả các đơn vị sản xuất.  

- Xây dựng phương án và sớm triển khai việc cơ cấu tài sản (đất đai, nhà 

xưởng, máy móc thiết bị) để có nguồn trả nợ, giảm áp lực nợ vay của Công ty. 

- Ổn định tâm lý người lao động để người lao động dần yên tâm, tập trung 

vào việc hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.  

1.1. Các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:  

TT Các chỉ tiêu chủ yếu 
Đơn vị 

tính 

KH năm 

2023 
Ghi chú 

1 Doanh thu Tỷ đồng 150,0   

2 Lợi nhuận trước thuế TNDN Tỷ đồng (55)  

3 Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp) Tỷ đồng 3,5  

4 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 45,0  

5 Thu nhập bình quân/Người/Tháng Triệu đồng 11,0  

6 Đầu tư phát triển Tỷ đồng 0  

7 Tỷ lệ chia cổ tức % 0 %  
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1.2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:  

Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2023 đã đề ra, Công ty cần 

từng bước khắc phục những khó khăn, điều hành hoạt động SXKD bằng các giải 

pháp cụ thể sau: 

- Tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, ưu tiên giải quyết kịp 

thời các vướng mắc cho sản xuất trực tiếp, thực hiện thắng lợi các hợp đồng đang 

thi công như: Điện rác Thăng Long, Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện đốt rác 

Nam Sơn và các dự án sửa chữa bảo dưỡng, chế tạo; cố gắng sớm hoàn thiện dự án 

nhiệt điện Vân Phong 1. Qua đó, lấy lại uy tín của Công ty, lòng tin của đối tác, 

khách hàng với Công ty. 

- Ban lãnh đạo Công ty, phòng Kinh tế kỹ thuật và các đơn vị sản xuất phải 

nỗ lực tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu và tìm kiếm việc làm để đảm bảo đủ 

việc làm liên tục trong năm 2023 cho lực lượng lao động của Công ty từ 450 - 500 

người. Giá cả ký hợp đồng phải được tính toán chi tiết, đầy đủ, tuyệt đối không để 

phát sinh thua lỗ do sản xuất trực tiếp từ các hợp đồng kinh tế mới ký kết. 

- Thực hiện công tác giao khoán trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty đối với 100% các hợp đồng lắp đặt, gia công chế tạo, sửa chữa bảo dưỡng. 

Tăng cường khoán sâu, khoán rộng để tạo tính chủ động cho các đơn vị nhận 

khoán, gắn trách nhiệm với quyền lợi trên nguyên tắc sòng phẳng, lợi ích hài hoà, 

rủi ro chia sẻ. Từ đó tiếp tục hoàn thiện quy chế khoán đảm bảo hiệu quả kinh 

doanh, hạn chế các rủi ro về tài chính cho Công ty.  

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công sát giám sát, kiểm tra, kiểm soát 

tài sản, chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Rà soát 

lại toàn bộ tài sản của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí, phát 

sinh chi phí không cần thiết. 

- Luôn xác định người lao động là giá trị cốt lõi của Công ty. Người lao 

động giữ vai trò then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty. Từng 

bước giải quyết các tồn tại, hạn chế trong việc đảm bảo chế độ, chính sách cho 

người lao động; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ngày 

càng tốt hơn, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty. 

2. Tái cấu trúc Công ty: 

2.1. Tái cấu trúc về tài chính:  

a) Thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:  

Công ty đã và đang tích cực tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính ra ngoài 

doanh nghiệp. Tính đến ngày 31/12/2022 Công ty còn đầu tư tài chính ra ngoài 

doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là: 949.851.200 đồng. đó là: 



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 

Địa chỉ: Số 17 Đường Lý Thái Tổ - Phường Suối Hoa - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh 
14/16 

 

- Tại công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi, do Công ty đã dừng hoạt động và 

dự án không được triển khai nên việc thoái vốn không thể thực hiện được. 

- Tại Công ty LILAMA SOUTH EAST ASIA SDN BHD (LILAMA SEA): 

Hiện nay, LILAMA SEA đã hoàn thành các công việc theo Hợp đồng chính và 

quyết toán Hợp đồng trong năm 2022. Như vậy, Công ty đã cơ bản hoàn thành các 

nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra theo phương án đầu tư thành lập doanh nghiệp và Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, LILAMA SEA vẫn phải duy 

trì hoạt động để thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo Hợp đồng với Tổng thầu và thực 

hiện một số phần công việc phát sinh theo yêu cầu của Tổng thầu dự án. Dự kiến 

trong năm 2023, LILAMA SEA sẽ tiếp tục chi trả cổ tức cho LILAMA 69-1 cổ tức 

của năm 2022 cho LILAMA 69-1 (tính toàn bộ số cổ tức của năm 2020, 2021 và 

dự kiến năm 2022 tương đương với số vốn đã góp của LILAMA 69-1 vào 

LILAMA SEA). Nhu cầu vốn của LILAMA SEA trong giai đoạn bảo hành đến 

tháng 11/2026 không lớn nên dự kiến LILAMA SEA sẽ có kế hoạch thoái vốn góp 

của LILAMA 69-1 xuống còn khoảng 177.360.000 đồng (tương đương 7.390 

USD), thời gian thoái vốn sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể. 

b) Việc xúc tiến tái cơ cấu các khoản nợ. 

 Do Công ty đã phát sinh nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng, việc huy động 

nguồn vốn tín dụng để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh là vô cùng khó, các 

tổ chức tín dụng đang tăng cường công tác thu hồi công nợ không cấp hạn mức tín 

dụng. Lãnh đạo Công ty sẽ làm việc với từng ngân hàng để xử lý một số tài sản thế 

chấp nhằm cơ cấu lại các khoản nợ đối với các tổ chức tín dụng, đồng thời, đề nghị 

các ngân hàng tạo điều kiện để Công ty giãn nợ, khoanh nợ. 

Đối với các khoản nợ với cơ quan nhà nước như: thuế, BHXH... sẽ ưu tiên 

trước để giảm nợ dần, không để phát sinh thêm số nợ gốc.  

Đối với tiền lương của người lao động sẽ ưu tiên thanh toán cho lực lượng 

lao động hiện đang còn làm việc tại Công ty, dần dần rút ngắn số tháng còn nợ 

lương. 

Đối với các khoản nợ nhà cung cấp, thầu phụ..., Ban điều hành sẽ căn cứ vào 

tình hình thực tế để xem xét giải quyết giảm nợ theo hướng ưu tiên đủ nguồn lực 

để đáp ứng được yêu cầu sản xuất hiện tại, thực hiện đàm phán với các chủ nợ để 

gia hạn thời gian trả nợ. 

2.2. Về tái cơ cấu tài sản:  
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Việc cơ cấu lại tài sản của Công ty trên cơ sở đánh giá lại giá trị và giá trị sử 

dụng của các tài sản, nhu cầu sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty từ đó xác 

định số lượng, chủng loại tài sản cần giữ lại phục vụ cho hoạt động của Công ty, số 

tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng hiệu quả thấp sẽ được xem xét giải 

quyết bằng việc thanh lý, phát mại... để có nguồn vốn phục vụ cho việc cơ cấu lại 

các khoản nợ nhằm đảm bảo cho Công ty có thể tiếp tục duy trì được hoạt động 

sản xuất kinh doanh. Việc cơ cấu lại tài sản là yêu cầu bắt buộc và cần thực hiện 

sớm, không để Công ty tiếp tục sa sút. 

Nội dung chi tiết của việc tái cơ cấu tài sản được trình bày trong Phương án 

tái cơ cấu tài sản kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty 

lần này. Đây cũng là một nội dung được xin ý kiến các quý vị cổ đông thông qua 

tại Đại hội này. Ban điều hành rất mong các quý vị cổ đông nghiên cứu kỹ, đóng 

góp ý kiến hoàn thiện Phương án nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty. 

2.3. Tái cấu trúc về sản xuất kinh doanh 

Để duy trì hoạt động của Công ty trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn 

từ bên trong và bên ngoài, Ban điều hành xác định cần phải tái cấu trúc lại về sản 

xuất kinh doanh theo các định hướng sau:  

- Về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh: Tiếp tục duy trì các thế mạnh và 

ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty là: lắp đặt, chế tạo cơ khí, sửa 

chữa bảo dưỡng các công trình công nghiệp. 

- Duy trì quan hệ với các khách hàng thân thiện và truyền thống của Công ty 

nhất là khách hàng cùng đồng hành với chúng ta trong lúc khó khăn này. Từng 

bước mở rộng thị trường, phát triển thị trường theo hướng tham gia ngày càng chặt 

chẽ vào chuỗi sản xuất, thi công của các khách hàng lớn để có đủ việc làm thường 

xuyên. 

-  Quy mô về doanh thu hàng năm đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho 

lực lượng lao động từ 450-500 người trở lên. 

- Đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án, hợp đồng đã ký với khách hàng để 

giữ uy tín với khách hàng, cải thiện năng lực cạnh tranh của Công ty. 

 

- Tăng cường công tác quản trị nội bộ để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho các đơn vị sản xuất để chủ động 

hơn trong công tác sản xuất trực tiếp thông qua công tác khoán và quản lý chi phí, 

gắn quyền lợi của người nhận khoán với trách nhiệm phải thực hiện trong sản xuất 

kinh doanh. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quy định nội bộ cho phù hợp với 

tình hình, phương hướng mới của Công ty. 

2.4. Tái cấu trúc về tổ chức, nhân sự  
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     Bắc Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2023 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 

 

Kính thưa các Quý vị cổ đông! 
 

 

 Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp và Điều 

lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-1, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội 

tình hình công tác kiểm soát theo qui định về các hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-1 

trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau: 

 Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, tài chính và công tác 

đầu tư phát triển năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

 Báo cáo đánh giá phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám 

đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và thực hiện Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông. 

 Tình hình hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022. 

 Kiến nghị của BKS trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng giám đốc. 

 Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban kiểm soát. 
 

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD, TÀI 

CHÍNH VÀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022. 
 

  Trong năm 2022 Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện chức năng nhiệm vụ 

và các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng quản trị. Chỉ đạo các phòng chức năng và các đơn vị triển khai kế hoạch 

sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán kế toán phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế 

độ kế toán và các hoạt động quản lý điều hành theo quy chế của Công ty. 

 

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY  VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 
------------------------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------------------------------------------- 
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1/ Một số chỉ tiêu chính về SXKD năm 2022 của Công ty như sau:  

          Đơn vị: triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2022 

Thực hiện 

năm 2022 

Tỷ lệ TH so 

với KH (%) 

1 Sản lương thực hiện 715 372.47 52% 

2 Doanh thu 650,00 411.88 63% 

3 Lợi nhuận trước thuế 3 -73.98 -24.66% 

4 Nộp NSNN ( Số phải nộp ) 13.5 9.39 69,55 % 

5 Tổng quỹ lương dự kiến chi trả 234 135 57,89%                                                                                                  

6 Tỷ  lệ chia cổ tức dự kiến 0% 0% 0% 

7 Đầu tư phát triển sản xuất 8 0 0% 

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, hoạt động SXKD của Công ty 

cũng như khả năng cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, các công trình thi công 

yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng, quy chuẩn, năng suất lao động. 

 Bên cạnh đó, tình hình thu hồi công nợ một số công trình kéo dài, các khoản chi 

phí tài chính, chi phí tiền nhân công và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng làm ảnh 

hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh (các chỉ tiêu cơ bản đều không  đạt 

kế hoạch đề ra). 

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty nhìn chung là đã không hoàn 

thành kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Thiếu 

việc làm, thiếu vốn thực hiện, nợ xấu các tổ chức tín dụng, nợ thuế, bảo hiểm đối diện 

với những  nguy cơ xấu nhất có thể xảy ra với một công ty khi số lỗ đã gần bằng số vốn 

điều lệ. 

2/ Công tác Đầu tư phát triển SXKD và đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của 

Công ty năm 2022: 

 Công tác đầu tư phát triển SXKD 

  Năm 2022, căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động SXKD, Công ty không đầu tư 

các máy móc thiết bị theo kế hoạch. 

 Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp 

* Tính đến ngày 31/12/2022 Công ty đã đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp 

với tổng giá trị đầu tư là: 949.851.200 đồng, cụ thể: 

Tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi: Giá trị vốn góp là 300 triệu đồng. Trong 

quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hùng Lợi, đến nay đã dừng hẳn. 

Do đó chưa tìm được nhà đầu tư để thoái vốn (Lilama69-1 đã trích lập dự phòng toàn bộ 

300 triệu đồng góp vốn tại công ty này). 
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Công ty cũng đã thực hiện việc góp vốn vào Công ty LILAMA SOUTH EAST 

ASIA SDN BHD có trụ sở tại: Phòng 404A - 410A, tầng 4, Tòa nhà Wisma Jaya, đường 

Jalan Pemacha, Bandar Seria Begawan BS 8811, Vương quốc Brunei để tham gia thi 

công dự án Nhà máy sản xuất phân bón A/U tại Brunei, giá trị vốn của LILAMA69-1 đã 

đóng góp là: 28.080 USD.Công ty đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và việc hoạt 

động sản xuất kinh doanh này đã có hiệu quả. Tại ngày 16/08/2022 Công ty đã nhận 

được  40% lợi nhuận góp vốn là 10,862 USD . 
 

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: 

TT Chỉ tiêu tài chính Đơn 

vị 

Tỷ 

lệ/HS 

1 Tỷ suất  ROS - lợi nhuận sau thuế/Doanh thu : Cho biết 1 

đồng doanh thu làm ra bao nhiêu đồng lợi nhuận:  

 ( -70.5/ 411 ) đang bị âm , không có lợi nhuận 

% (0,1

7%) 

2 Tỷ suất ROE lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: Cho biết 1 

đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra thì làm ra bao nhiêu đồng lợi 

nhuận   (-70.5/73.6) đang bị âm, không có lợi nhuận  

% (0,9

6%) 

3 Tỷ suất  ROAlợi nhuận sau thuê/ tổng tài sản: Cho biết 1 

đồng tài sản đầu tư có thể cho ra bao nhiêu đồng lợi nhuận 

sau thuế (-70.5 / 729),  đang bị âm , không có hiệu quả 

% (0.1

0%) 

4 Hệ số nợ vay/Vốn chủ sở hữu :( D/E)          (313/ 73.6) =4.25  

lớn hơn 1, thể hiện tài sản của doanh nghiệp chủ yếu là 

các khoản nợ vay vốn bên ngoài tài trợ 

Lần 4.25 

5 Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu  ( DER)    656/ 73.6 =8.91 

là rất lớn, thể hiện DN gặp khó khăn trong việc trả nợ và 

khả năng  phá sản của DN cao 

Lần 8.91 

6 Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản:  (TD/TA)     656/ 729  tức là 

khoản nợ đã tài trợ cho 90% hoạt động của công ty 

Lần 0,90 

7 Hệ số đầu tư ra ngoài doanh nghiệp/Vốn chủ sở hữu                                                                                  

(1.5/ 73.6) 

Lần 0,02  

 

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được Công ty TNHH hãng kiểm toán 

AASC kiểm toán đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính 

của Công ty kết thúc tại ngày 31/12/2022, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế 

toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày 

báo cáo tài chính. 

Tình hình tài chính hiện nay của Công ty là rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro và 

đã dẫn đến mất cân đối nghiêm trọng về tài chính; những khó khăn, tồn tại về tài chính 

từ những năm trước đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để: Nợ phải trả và hàng tồn 

kho lớn, chi phí lãi vay, chi phí QLDN rất cao. Hệ số nợ vay trên vốn điều lệ luôn ở mức 

cao,  mất cân đối giữa khối lượng dở dang và chi phí dở dang tại một số công trình. 
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Công ty luôn phải chịu áp lực rất lớn về dòng tiền trong việc thanh toán các khoản nợ 

phải trả đến hạn, đặc biệt các khoản nợ vay khí Công ty không trả nợ đúng hạn đã làm 

ảnh hưởng lớn đến uy tín cũng như tác động xấu tới hoạt động SXKD và gặp khó khăn 

trong việc huy động vốn, mua hàng hóa dịch vụ để thực hiện thi công công trình. Và đối 

diện kiện tụng pháp lý với các tổ chức tín dụng và nhà cung cấp... khi công ty không có 

nguồn trả nợ. 

 

II. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ, PHỐI HỢP CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT  VÀ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.  

1/ Đối với HĐQT: 

 Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp bằng hình thức lấy ý 

kiến văn bản để giải quyết các sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ban hành các 

Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo kịp thời tình hình SXKD của Công ty, thực hiện đầy 

đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp 

luật, Điều lệ công ty; 

 HĐQT tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, trực tiếp kiểm tra tình 

hình các đơn vị sản xuất để nắm bắt tình hình thực tế và chỉ đạo giải quyết khó khăn và 

vướng mắc phát sinh; 

 Chỉ đạo công bố thông tin theo Luật Chứng khoán đúng quy định và đầy đủ; 

2/ Đối với Ban Tổng giám đốc: 

 Thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các qui định hiện hành của Pháp 

luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT 

công ty. 

 Quyết liệt chỉ đạo và thực hiện công tác khoán, thanh quyết toán, thu hồi vốn 

tại các công trình, thực hiện việc định biên CBCNV. 

 Thực hiện triển khai công tác theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT 

đã đề ra, điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của công ty 

theo đúng qui định. 

 Xem xét và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Công ty TNHH hãng kiểm 

toán AASC về Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ và Vấn đề khác được nêu trong Báo 

cáo kiểm toán. 

3/ Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT - Ban Tổng giám đốc 

Công ty 

   + Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện 

cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty theo quy 

định. 

    + Ban kiểm soát được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng 

quản trị, của Ban Tổng giám đốc để cùng nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất 
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kinh doanh của Công ty và đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT cân nhắc, xem xét 

trước khi ban hành Nghị Quyết, Quyết định. 

 

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG 

NĂM 2022 

 1/ Năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác sau: 

+ Tổ chức và lập kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát và bám sát kế 

hoạch công tác đã lập để triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

+ Tổ chức các cuộc họp định kỳ để phân công công tác giữa các thành viên Ban 

kiểm soát, thường xuyên trao đổi và thống nhất các nội dung liên quan đến phạm vi 

nhiệm vụ của Ban kiểm soát. 

+ Xem xét, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) của Công 

ty và lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên Công ty cổ phần Lilama 69-1 ngày 21/04/2022 thông qua. 

+ Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thực hiện giám sát và trực 

tiếp trao đổi với Ban lãnh đạo Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót để kiến 

nghị những giải pháp phù hợp đối với công ty. 

 + Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và việc thực 

hiện các quy chế, quy định đã ban hành; 

+ Kết hợp với đoàn kiểm tra của HĐQT công ty, đến một số các dự án, đội công 

trình trọng điểm, kiểm tra, nắm bắt các thông tin nhằm kịp thời phát hiện và trấn chỉnh 

để thực hiện đúng những nội dung định hướng của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty. ( Năm 

2022 do tình hình dịch bệnh kéo dài, nên BKS và HĐQT không đi đến các Dự án để 

nắm bắt được) 

 2/ Việc chi trả tiền lương và thù lao cho ban kiểm soát năm 2022:  

Năm 2022 Công ty đã thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, theo đó: 

+ Trưởng ban kiểm soát được trả tiền lương là: 15.284.000 đồng/tháng 

+ Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao là: 2.700.000 đồng/tháng 

+ Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm  là: 79.400.000 đồng,  như sau: 

TT Họ và tên Chức vụ Số tiền/ năm (Đồng) 

1 Nguyễn Văn Đạt Trưởng BKS 14.600.000 

2 Ngô Anh Đức TV BKS 32.400.000 

3 Nguyễn Cao Trường TV BKS 32.400.000 

 Tổng cộng  79.400.000 
 

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường 

niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành 
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mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, 

giải pháp cụ thể như sau: 

* Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đồng 

quản trị một cách trực tiếp tại các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty nhằm nâng cao hơn 

nữa hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị. Trong đó, tiếp tục chú trọng 

kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tổ chức sản 

xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm 

tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 Tham gia cùng với Ban điều hành, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng 

thị trường, tìm kiếm việc làm trong nước và nước ngoài. Trong đó quan tâm, chú trọng 

đến thị trường việc làm tại các nước có sự phù hợp với lợi thế của Công ty nhằm ổn định 

sản xuất, đạt được chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Góp phần từng bước cải thiện tình 

hình tài chính của Công ty.  

 Theo sát mọi diễn biến về tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty, kịp thời tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để thống nhất ban hành các 

Nghị quyết/ Quyết định sát với thực tiễn, nhằm định hướng cho Ban Tổng giám đốc tổ 

chức, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt được các chỉ tiêu 

kinh tế chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. 

Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới của Chính phủ và các cơ quan 

quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tiếp tục chỉ 

đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác quản trị công ty, đảm bảo sản xuất kinh doanh của công ty và luôn 

tuân thủ đúng pháp luật.   

 Phối hợp với Ban điều hành tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành 

động tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo 

đảm chỉ tiêu lợi nhuận. Thực hiện tốt công tác về quan hệ cổ đông nhằm xử lý một cách 

khách quan, toàn diện và kịp thời mọi vướng mắc (nếu có) giữa cổ đông với công ty. 

* Trong công tác điều hành, Ban tổng giám đốc cần có biện pháp quản trị quản lý 

điều hành công ty cho phù hợp với tình hình tài chính hiện nay, thực hành tiết kiệm, 

đồng thời nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt và tài 

sản ngắn hạn sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây thất thoát 

lãng phí. Đầy nhanh việc cơ cấu lại tài sản của Công ty trên cơ sở đánh giá lại giá trị và 

giá trị sử dụng của các tài sản, nhu cầu sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty từ đó 

xác định số lượng, chủng loại tài sản cần giữ lại phục vụ cho hoạt động của Công ty, số 

tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng hiệu quả thấp sẽ được xem xét giải quyết 

bằng việc thanh lý, nhượng bán, phát mại... để có nguồn vốn phục vụ cho việc cơ cấu lại 

các khoản nợ. Việc cơ cấu lại tài sản là yêu cầu bắt buộc và cần làm ngay. 

* Đối với công tác tài chính và thu hồi công nợ: Đề nghị HĐQT, Ban tổng giám 

đốc chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc đôn đốc nghiệm thu, thanh quyết toán và đẩy 

nhanh tiến độ thu hồi vốn tại các công trình đã và đang thi công. Thường xuyên rà soát, 
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* D6i vdi c6ng teic nhdn lu'o, dc ngni xem xet clirilr bi6n s6 luorrg lao c16ng gi6,ti6p tai citc phdng cho phu hop vti'i quy m6 vd d6p img <Iuo'c y6u cAu cong vi6c c[ra c6ngty.
x L'i6p tuc dAy nhanh qud trinh tho6i v5n tai clu 6n c1a dAu tLr ra ngodi cloanh

ngliiOp khdng hi6u qu6 cira c6ng ty c6 phan thuy di0n lft-rng Lo,i.
v.K

Nanr 2023, Ban l<i6rn soiit se ti6p tuc ti6n h:i'Lr c6ng t6c k?m soat cfi,h l<y t6e'quy dinh, cu th6 nhu sau:

+ I(6m tra 86o c6o tdi chitrh dinh k1; hdng quy vd n[m cua C6ng ry;
-l- D6nh gi6 tinh hinh thu'c hi6n c6c Nghi quyot, quyot dinh cua Dai hoi d6ng c6

d6ng, HOi cl6ng c1u6n tri;
+ Phoi hop v6'i HDQI- ki6m tra tinh hinh thu'c hicn k6 hoach sxl(D hang th6ng,

quy vii nd,r tai c6c dcrn vi theo iich larn vi6c cua FIDrl,t-;
r D6nh giii c6ng t6c cludn tli, di6u h?inh cua t-IDer, Ban f6ng giiim cl6c c6.g ty;-F fham gia c6c cu6c hop c0a Ban diOu hdnh c1d ninr t it tinnl-,inh sXKD, qua c1iph6i liop vi trao doi cac ,6n ,Ic con vu6'ng mic v6'i Ban T6ng gi6m c16c cT6 tiiii c6ch giai

quyOt cho phir ho-p;
-t- l'rong qLr6 trinh thr-rc hidn. Barr ki6m sodt c6 th6 ki6m tra th6rl m6t s5 .6i clr_rng

thu6c chuc nhng, nhi0rl vu cua Ilan l<i6m so6t tuy vr)o Iinh hin]r cur thc.

T'ren clf,y ld b6o cito cia Ilan l<iOrn soirt vc hoat clong ki6rn so6t trong ndm 2022
cua cong ty c6 phAn LILAMA 69-1,Ban ki6m so6t xin bdo c6o vd trinh Dai li0i d6,g c6
d6ng th6ng r1rra.

Kinh chric Quy vi clai bi6u, Quy c6 cl6ng sri'c kh6e, hanlr phgc v:i thriph ilat!

\'lM llan ki6m sof t
l['l'tr6'ng barr

q*f-
Nguy6n VIn D4t
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TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM  - CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 16/TTr - HĐQT Bắc ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2023 
 

TỜ TRÌNH 
V/v: Chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án chi trả năm 2023  

cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát công ty 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 

                 Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

 

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành; 

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.  

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2023 về việc chi trả thù lao và tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT như sau: 

1. Báo cáo về thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2022 

Năm 2022 Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao cho Chủ tịch 

HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Thư ký HĐQT 

theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau: 

TT Họ và tên 
Chức 

vụ 
Tiền  lương Thù lao Tổng cộng Ghi chú 

1 
Phạm Đình 

San 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

300.803.000  300.803.000 
Chuyên 

trách  

2 
Phạm Thế 

Kiên 

Tổng 

Giám 

đốc 

272.097.000 48.000.000 320.097.000 
Kiêm 

nhiệm 

3 Cao Đài 
Phó CT 

HĐQT 
 48.000.000 48.000.000  

4 
Ngô Minh 

Tâm 

Kế toán 

trưởng 
211.271.000 33.400.000 244.671.000 

Chuyên 

trách 

5 Lê Việt Bắc 
TV 

HĐQT 
183.176.000 48.000.000 231.176.000 

Kiêm 

nhiệm 

6 
Ngô Quang 

Hưng 

Phó 

TGĐ 
246.759.000  246.759.000 

Chuyên 

trách  

7 
Ngô Phú 

Phong 

Phó 

TGĐ 
233.814.000  233.814.000 

Chuyên 

trách  

8 
Dương Thanh 

Phương 

Phó 

TGĐ 
152.597.000  152.597.000 

Chuyên 

trách 

9 
Vũ Ngọc 

Doanh 

Phó 

TGĐ 
279.631.000  279.631.000 

Chuyên 

trách 

10 Nguyễn Văn TBKS 200.857.000 14.600000 215.457.000 Kiêm 



TT Họ và tên 
Chức 

vụ 
Tiền  lương Thù lao Tổng cộng Ghi chú 

Đạt nhiệm  

11 Ngô Anh Đức 
TV 

BKS 
 32.400.000 32.400.000 

Không 

kiêm 

nhiệm 

12 
Nguyễn Cao 

Trường 

TV 

BKS 
192.860.000 32.400.000 225.260.000 

Kiêm 

nhiệm 

13 
Vũ Xuân 

Goòng 

Thư ký 

HĐQT 
121.793.000 32.400.000 154.193.000 

Kiêm 

nhiệm 

Cộng lương, thù lao 2.395.658.000 289.200.000 2.684.858.000   

2. Phương án chi thù lao và tiền lương năm 2023 

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị dự kiến 

phương án chi trả tiền lương và thù lao như sau: 

TT Họ và tên Chức vụ Tiền  lương Thù lao Tổng cộng Ghi chú 

1 Phạm Đình San 

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT; 

TGĐ 

214.543.000 72.000.000 286.543.000 
Kiêm 

nhiệm 

2 Ngô Minh Tâm 

TV 

HĐQT; 

KTT 

174.466.000 48.000.000 222.466.000 
Kiêm 

nhiệm 

3 Phạm Thế Kiên 
TV 

HĐQT 
156.915.000  156.915.000 

 

4 Lê Việt Bắc 
TV 

HĐQT 
175.122.000 48.000.000 223.122.000 

Kiêm 

nhiệm 

5 
(Dự kiến bầu 

bổ sung) 

TV 

HĐQT 
172.800.000 48.000.000 220.800.000 

Kiêm 

nhiệm 

6 
Ngô Quang 

Hưng 
Phó TGĐ 229.938.000  229.938.000 

Chuyên 

trách 

7 
Ngô Phú 

Phong 
Phó TGĐ 177.029.000  177.029.000 

Chuyên 

trách 

8 
(Dự kiến bầu 

bổ sung) 

Trưởng 

ban Kiểm 

soát 

141.719.000  141.719.000 
Chuyên 

trách 

9 Ngô Anh Đức TV BKS  32.400.000 32.400.000 
 

10 
(Dự kiến bầu 

bổ sung) 
TV BKS 149.640.000 32.400.000 182.040.000 

Kiêm 

nhiệm 

11 
(HĐQT xem 

xét cụ thể sau) 

Thư ký 

HĐQT 
 32.400.000 32.400.000 

Kiêm 

nhiệm 

Cộng tiền lương, thù lao 1.592.172.000 313.200.000 1.905.372.000 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP

cONc rY co pnAN LTLAMA 6e-r

BAo cAo MeT so cHi TrEU TAr cHiNH cHU yEU uam z02z

lSti tigu theo brio c6o thi chfnh dfl dug'c ki6m to6n)

TT Chi tiOu M6 s0
N[m b6o c6o nlm

2022
N:im 2021

659,716,714,395 z:v,59!r835?5s9
l 8,25 1,104,888

I Tii sin ngfn h?n 1OO-BCDI(T

1 Ti6n vd c6c khodn tuong cluo'ng ti€n 110-BCDI(T 1,240,277,698

2 DAu tu tdi chinh ng6n han 120-BCDI(T 14,800,000,000

108,712,919,453

44,431,416,935

575r583,334,761

246,476,448

3 C6c l<hoin phdithu I3O-BCEKT 133,647,618,074

4

Trong cl6: No ph6ithu kh6 ddi 45,836,770,006

Hdng t6n kho 140-BCDI(T 524,096,109,992

5 Tdi s6n ngdn han kh6c 150-BCDI(T 132,709,631

70,696,931,791

5,57 6,609,699

5 9,804,5 70,000

43,910,907,906

15,447 ,025,828

97,817,,461,726

8,794,503,000

7 5,560,426,3l|2

56,470.740,390

18,478,675,060

6lr,0r0,862

6!e]s|,200

12.812,681,214

667,826,388,748

662,683,247.285

3 ,57 4,99 I ,652

5,143,141 ,463

147,584,908,528

7 5,7 62,000,000

7 5,7 67,000,000

14,925,000.000

49,135,699,152

4,361,936,434

II TAi sa1 di! llil!

PhAi thu ddi han l<hdc

2gqrBCDr(r

2IO.BCEI(TI

2 Tdi sdn c6 dinh _?_20: B9EKT

221-BCDKT- Tdi s6n c6 dinh hii'u hinh

Tdi sdn c6 Olntr thu6 tdi chinh 224-BCDKT

Tdi sdn c6 clinh vO hinh 22].BCEKT ____I!_6_,936?266

- Chi phi xdy dung co'bdn do'dang 230-BCDKT

4 nat dQng sdn dAu tu 240-BCDI(T

5 C6c kho6n dAu tu tdi chfnh dii han 250-BCDKT 649,851 ,200

6 Chi phitrA tru6c ddi han 260-BCDI(T

3O()-BCEKT

4,665,900.892

656,212,754,777

655,466.0s9.t77

2,047,039,652

746,695.600

m No'phii trf,

I N_o'ng6n han

Trong d6: - Qu! khen thu'ong phric loi

3IO.BCDKT

- No.Llg !9q
2 No'ddi han 330-BCDKT

Iv
I

2

_3

4

Neuq tn .hfrjq!"r __ _

.,4von gop cua chu so !!'tl
-, .,7 -:.Trorrg d6: V6n ddu tu'cua cht so hfiu

Tlrflng du v5n c6 phAn

Qu! dAu tu ph6t tritin

Qu! l<h6c thuOc v6n chir s0 h0'u

-lqq:ry4(L
t1o:!9ql1I
4l LBqDM
4I2-BCDI(T

4l8 BCDI(T

420-BCEKT

73,6_ry,82!409

75J62,000,000

l:J92?9ooLooo-'

14,925,000,000

49,135,699,152

4,367,936,434



TT Chi ti0u Ma s6
NIm b6o c6o nlm

2022
Nnnr 2021

5 Loi nhLran sau thu6 chu'a ph6n ph6i 42I.BCDI(T (70,589,144,t71 3,394,272,942

3,022,306,424

37r,966,5I8

LNS! cfura phdn phiii lfiy ke d€n ubi rrnttt tru'6.c 421a-BCDKT 3 394.272.942

LNST chty pntn pltiiy nanl yay

Kdt quri sfln xuit l<inh cloanh

T6ng doanh thLr

421b-BCDKT (73,984,017,119)

V

l0-BCr(QKD

4l I,885,467,304

4l I ,885,467,304

666,095,434,344

664,131, 190,269

1.298.464.016

I

- Doanh thLr thuAn vC b6,r hAng vd cung cAp clich vu

: P9q'1htq hgqlA1gC,IU! 21-BCKQKD I 127.251) 130

- Thu nhAp kh6c 31-BCr(Qr(D 33,507,000 65,780,000

2

J

Tong chi phi 485,869,484,423 663,042,1 15,529

3,053,31 B,B I 5

311,966,518

15,919,14.1,910

r5,9t9,t43,er0

2.01

4.53

T6ng lo-i nhuAn trLLoc thud 50-BCKQT(D (73,984,017,1 l9)

4 Lo-i nhuAn sau thu6 thu nhdp DN 60-BCr(QKD

VI Cic chi ti0u khric

1'6ng s6 phat sinlr phai nQp rgdn saclr

- Trong d6 ciic loai thLr6

d6rrg

cl6ng

o//o

L),396,312,600

9,396,312,600

( r00.s2)

I

2 Lgi nhudn tru6c thu0/Vdn ch0 so'h0'Lr

3 T6ng no. phdi tri /Viin chri so' hfi'u Sa tAn 8.92

4 'f6ng qu! lLlong (khdrrg bao g6n thALr php CCNL) dOng 125,464,182,000 191,464,811 ,000

1,5r9

10.50

10.50

5 56 lao dQng binh qudn/ th6ng Nguoi 929

ll25
I r.25

6

7

Ti6n lLlcrng binh cludn ngLrdi/th6ng TriQu d6ng

ThLr nhdp binh quAn ngLlo'i/thdng TriQLr d6ng

_7Zfioot!ai"\r

/,6m;:bld\
/udOudlesvic6\rl

kP%
thang 5 ndnt 2023
AN LILAMA69-I

t\SruH.r.

rdr.re orArra ooc

9fr4,* ginfr 9a,/c



TONG c0Nc ry rAp MAy vrcr NAM_crcp
coLc Ty co pnAru LILAMA6q-1

coNG uda xA ugr cHU rucnia vrET NAM
EQc lflp - Tg do - Flpnh phfrc

SO: 48 tt't'r - HEeT Bdc Ninh, ngdy 29 thdng 05 ndnt 2023

TO TITiNH
v/v: Lga chgn cong ty hi6m to6n cho nrm tii chinh z0z3

l(inh gu'i: Dai hQi eI6ng .6 d6ng thu'ilng ni6n nIm 2023
C0ng ty C6 phAn LILAMA 69-l

- Cdn cil'Ludr Doanh nghiep sa sg/zoz1/OHl4 ngdy t7/06/2020;
- Cdn ca Diiu l€ Cong ty C6 phAn LILAMA 69- I ;

- Cdn ctr Quy€t dinh s(j euy€r dinh sti 2324/7D-BTC ngdlt I4/1.1/2022 ciru
86 tdi chinh vi vi€c chdp thuQn cho cdc doanh nghiQp ki6m todn vd ki€m todn viAn
hdnh nghi du'7'c ki€m todn cho dctn vi co lo'i {ch c6ng chung ndnt 202 j.

HOi ddng quin tri kinh d6 nghi Eai h6i ddng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2023
COng ty C0 phAn LILAMA 69-1 xer-n xet, bi6u quy6t th6ng qua danl-r stich c6c
COng ty ki6m to6n d6c lAp duoc BO tdi chinh chAp thu6n duoc kiem ro6n thuc hien
ki6rn to6n cho don vi co lo-i ich c6ng ch[rng ndm 2023 vd iry quy6r-r cho FI6i d6ng
qudn tri lua chon 1 (mOt) trong c6c C6ng ty l<i6rl to6n duoc Bg tAi chirrh chAp
tlruAn thuc hiOn ki6m to6n b6o c6o tdi chinh nam 2023 cua COng ty CO phAn
LILAMA 69-1.

Trdn trqng ccim o'n./.

Bdc Ninh, n

T G QUAN TRI
'rlcH

Phgm Dinh S:rn

29 thdng 5 ndm 2023



ToNG cONc ry i_,Ap yAy vrpr NAM_clcp coNGcoNc Ty co PHAN r,rrarura eg_i"^ 
vv^

36: tl6l tTTr - HDeT

HoA xa rrgr cHU Ncuia vrtrr NAM
DOc l4p - Tg do - H4nh phirc

V/v: Sua AOi OiOu

Bdc Ninh, ngay 29 thiutg 05 ndnt 2023

TO TRINH
IQ C6ng fy CO phin LILAMA 69_l

I(nh giri: Dgi hdi tl6ng .6 d6rg thud'ng niOn nrrn z0z3
C6ng ry C6 phAn LILAMA 69_I

- cdn cu'vdo Ludt Doanh nghiQp tii sgtzozL/QHI4 ngdy 17/06/2020;- cdn cu Nghi dinh sti 155/2d20/lvD-cP ngdy sttnizoz0 cucr Chinh pht)quy dinh cht ffit thi hdnh m6t s6 ctiiu ct)a tuat ctrr.ng khodn;
- Cdn cu'Diiu lQ Cong ty Cc) phin LILAMA 69_t.

DO phu h-o. p voi tinh hi,.h ,ly: ti hien nay cua c6ng ty c6 phan LILAMA69-1, H6i d6ng qu6n tri trinh opi hQi dong'co dong ,.,, *i,, tra, .iryai;r*;;;
H.f ;:1 

aoi pi6u 16 c6ng ty, cu the srla"cr6i kr,;;, 4; DtA;Js Dia, 16 c6ng ry

Kfnh dO nghi Eai
th6ng qua vi6c sila d6i,

h6i d6ng c6 ddng thuo'ng ni€n 2023
b6 sung n€u tr6n.

NG TY NAM 2O2I

Eidu 29. Chfi rich IfQi tldng qu6n tri
4, Tluong hgp Chir tich HQi d6ng quan
tri c6 do,n ttr chuc ho{c bf miSn *ig-,
bdi nhiQm, Hgi d6ng quAn tri ph6i bAu
ngudi thay thd trong thoi hpn muoi (10)
ngdy l<6 tu ngay nhpn dorr iu, chric hodc
bi miSn nhi6m, bdi nhi6m.

DrEU Lp coNG TY-r\xM 2023

Di6u 29. Chrt tich H6i eldng qu6n tri
4. Truong hqp Cht tich HQi d6ng qu6n
tri c6 don tu'chric hodc bi miSn nhigm,
bdi nhi6m, HEi d6ng qu6n tri ph6i b6u
nguoi thay thti chilc Ctli tictr HQi dong
quAn tri hoflc ph6n c6ng nguoi php
tr6ch FIQi d6ng quAn trf tionfthoi han
mucyi (10) ngdy k€ til ngdy nh6n don tu
chric ho6c bi miSn nhigm, b6i nhi6m.

xern xet bieu quyet

TrAn trong cirm on.l.

No'i nhSn:
- Nl"ru'tr6n;
- Lu'u: HDQT.

s QUAr\ TRI

Pham Dinh San

I,IIAMA69.1

t/a
t q'/
r'/

"{
\fl



roNc cONG ,ry rar vAy vrcr NAM_cTCpcoNc Ty co pnaN 
"iio,rour_,

36: 2T) /TTr -HDQT

cQNc HoA xA ugr cHU Ncnia vrET NAM
D6c I6p _ Tu do _ Flgnh phric

Bdc Ninh, ngdy 29 thang 05 nd.nt 2023

I(nh giri: DBi hQi 116ng .6 a6ng rhu'd'ng ni6n nim 2023
C6ng ty C6 phAn f,ff,aN,fA ?q_f

- cdn cil'vdo Luqt Doanh ns.hi€prti sgtzozT/QH14 ngdy r7/06/2020;- cdn cu niiu_tQ c6ng O,,cZ piil" rir.qia 6s_t; .--- cdn cu lt{ghi quva ta.lti./Ne-HDer ns\y l{tsno2r cua HQi,dingquan rr! Tiing cong ry iip mdv viQr Nam cicr 1,['riel ta'riii oo, hoi dong c6d6ng, cdc n6i dull chini rh6ng qua tai Dai h6i d;;s";;";;r;";;* 202s cua c6ngty Cd phdn LILAMA 69- I ;

- cdn cu'phao'ng di tdi 
"o. "du 

tdi sdn cong ry ca phan LILAMA 69_ r.

Tu th6ng 512022, c6c kho6n vay, no thue tai chinh ngin hal vd ddi han cuacdng ty c6 phAn LILAMA 69-l tai.6. to chf'c rin dung da phdrt si,h thdnh no qu6
han, vi6c huy d6ng ngu6n v6n de tiep tuc hoat ddng ,an ,rAi kinh doanh cr_ra c6,gty ld v6 cirng kh6, c6c tO chu'c tin dung dang tdr-rg cuong cong t6c thu t ol ,org nqikh6ng c6p han rnuc tin dung. I{i6n nay, c6ng ty co nguy co pl-rai ngu,ng hoat d6ng
s6n xuAt kinh doanh, vi vfy viOc trii c6u tnic"tui ,an ra ye, c6Lr bat bu6c, cAn ph6i
thuc hi6n s6m d6 c6 ngu6n tr6 no vay qu6 han vd duy tri hoat d6,g cua c6ng ty.

HQi d6ng qu6n tri Cdng ty kinh do nghi Dai hoi dong c6 dong thuoLrg ,i€,
ndm 2023 xem x6t, bi6u quy6t th6ng qua phucr ng in t6t co clu tdi s6n cong ty.

(Chi ti€t xin md'i xem phao'ng dn tdi cdu trilc tdi sdn cong ty c(j phdn
LILAMA 69-1 dinh kdm)

TrAn trong cilm ctn.l.

ytv: r6ic6u rrric tir ,L%m'ilt ph6n LTLAMA 6e-1

Bdc Ninh, ngdy 29 thdng 5 ndm 2023
G QUAN T'RI

TICI{

No'i trltQn:
- Nhu: tr€n;
- Lrru: HEQT

,;,'"),'FgOt
.'J,/ ctlNG IY
'' ! cc pnnr.r

Pham Dinh San
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TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2023 

PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC TÀI SẢN 

I. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ, TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG 

SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2022 

 1. Thông tin chung: 

 Công ty Cổ phần Lilama 69-1 được thành lập từ năm 1961 hoạt động sản 

xuất kinh doanh trên các lĩnh vực chính như: Gia công chế tạo thiết bị cơ khí xuất 

khẩu; lắp đặt KCT, các thiết bị dây truyền máy móc cho các nhà máy Công nghiệp; 

sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy đang vận hành. Công ty được cổ phần hóa năm 

2005 với cơ cấu vốn như sau: 

 - Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022: 75.762.000.000 đồng (Bảy mươi 

năm tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn) 

 - Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022: 73.600.891.409 đồng (Bảy mươi 

ba tỷ, sáu trăm triệu, tám trăm chín mươi mốt nghìn, bốn trăm linh chín đồng chẵn) 

 - Tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP tại thời điểm 

31/12/2022: 31.138.182.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu, 

sáu trăm hai mươi nghìn đồng chẵn),  tương ứng với tỷ lệ nắm giữ là 41,1% Vốn 

điều lệ. 

2. Các chỉ tiêu kinh tế, tài chính chủ yếu năm 2022      

TT Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị tính 
Kế hoạch 

2022 

Thực hiện 

năm 2022 

% Thực hiện 

2022/KH 2022 

1 Giá trị sản lượng Triệu đồng 715.000 371.002 51,89% 

2 Doanh thu Triệu đồng 650.000 411.885 63,36% 

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 3.000 -73.984  

4 Lỗ lũy kế Triệu đồng 0 -73.984  

5 Nộp ngân sách Triệu đồng 13.500 9.390 69,55% 

6 Đầu tư XDCB Triệu đồng 8.000 0 0% 

7 Tổng số lao động BQ  Người 1.857 1050 56,54% 

8 Thu nhập BQ/Người/Tháng Triệu đồng 10,5 11,25 107,14% 

9 Tổng quỹ lương Triệu đồng 234.000 135.464 57.89% 

10 Tổng tài sản Triệu đồng 800.000 729.813 100,00% 

 - Hàng tồn kho Triệu đồng 600.000 524.096 100,00% 

 - TSCĐ và đầu tư dài hạn Triệu đồng 90.500 59.804 77,90% 

11 Nợ     

 - Nợ phải thu Triệu đồng 150.000 165.560 110.37% 

 - Nợ phải trả Triệu đồng 680.00 656.212 96,55% 

 Trong đó: Nợ vay Triệu đồng 320.00 314.280 98,21% 
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 3. Các khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD năm 2022. 

 Căn cứ trên số liệu chỉ tiêu kinh tế, tài chính năm 2022 nêu trên, cho thấy 

Công ty hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì việc làm và hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Cụ thể các khó khăn vướng mắc như sau: 

 a) Về công tác tài chính: 

 Theo báo cáo tài chính năm 2022 Công ty đã phát sinh khoản lỗ 73,98 tỷ 

đồng. Tại thời điểm 31/12/2022, hệ số bảo toàn vốn (H) cụ thể như sau: H = 73,60 

tỷ đồng/147.58 tỷ đồng = 0,5 (H = Vốn CSH kỳ báo cáo/Vốn CSH kỳ trước liền 

kề). Việc quản lý, sử dụng, bảo toàn vốn của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 

không được đảm bảo. Công ty đã rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm 

trọng. 

  * Đối với nợ vay Ngân hàng: 

 Từ tháng 5/2022, các khoản vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của 

Công ty tại các tổ chức tín dụng đã phát sinh thành nợ quá hạn. Thời điểm hiện tại, 

các Ngân hàng đã tiến hành khởi kiện Công ty ra tòa án và yêu cầu xử lý tài sản 

đảm bảo và toàn bộ các tài sản hợp pháp khác của LILAMA 69-1 để thu hồi nợ 

theo quy định của pháp luật, cụ thể các tài sản đảm bảo của Công ty tại các Ngân 

hàng đang yêu cầu phát mại tài sản là: 

 + Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 

 - Toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại khu đất có diện tích 30.386 m2; địa chỉ 

tại Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (xây dựng giai đoạn 1 nhà máy chế 

tạo thiết bị và KCT Bắc Ninh). 

 - Các phương tiện cơ giới gồm: 03 xe tải có gắn cẩu thủy lực 10 tấn; 01 xe ô 

tô con Toyota Fortuner 2.7V; 01 cần cẩu bánh lốp nhãn hiệu 500E, biển kiểm soát 

99LA-00117. 

 Hiện tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc 

Ninh đã khởi kiện LILAMA 69-1 ra Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh, Tòa án đang 

thực hiện các biện pháp xử lý để cho Ngân hàng phát mại tài sản đảm bảo. 

 + Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) 

 - Toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại khu đất có diện tích 9.868,8 m2, địa chỉ 

số 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; (trụ sở 

chính Công ty hiện nay) 

 - Toàn bộ các tài sản gắn liền với đất được xây dựng trên diện tích đất 3.590 

m2 tại địa chỉ số 112 đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc (trụ sở cũ của Công ty) 

 - Phương tiện, máy móc thiết bị theo HĐ theo hợp đồng thế chấp số 

2011/Vietinbank-Lilama69.1 ngày 09/9/2011. 
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 - Phương tiện, máy móc thiết bị theo HĐ theo hợp đồng thế chấp số 

2013.01/HĐTC-MMTB ngày 23/8/2013. 

 Hiện tại: Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh đã khởi 

kiện LILAMA 69-1 ra Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh, Tòa án đang thực hiện các 

biện pháp xử lý để cho Ngân hàng phát mại tài sản đảm bảo. 

 + Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 

 - Toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại khu đất có diện tích 32.796,9 m2, có địa 

chỉ tại Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (xây dựng mở rộng nhà máy chế 

tạo thiết bị và KCT Bắc Ninh). 

 - Phương tiện cơ giới gồm: 04 xe ô tô bán tải  

 - Hợp đồng thế chấp hàng hóa gồm: nguyên liệu, vật liệu, tồn kho.. 

 Hiện tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 

(đã khởi kiện LILAMA 69-1 ra Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh, Tòa án đang thực 

hiện các biện pháp xử lý để cho Ngân hàng phát mại tài sản đảm bảo. 

 + Tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) 

 Phương tiện cơ giới gồm: Xe cẩu bánh lốp, xe ô tô con, xe ô tô tải có gắn 

cẩu thủy lực, xe tải pickup cabin kép. 

 Hiện tại: Ngân hàng TMCP Quân đội đã khởi kiện LILAMA 69-1 ra Tòa án 

nhân dân TP Bắc Ninh, Tòa án đang thực hiện các biện pháp xử lý để cho Ngân 

hàng phát mại tài sản đảm bảo. 

 * Về nợ phải thu: 

 Tổng số nợ phải thu khách hàng đến 31/12/2022 là: 165,56 tỷ đồng.  

  Trong đó:  + Nợ phải thu đủ điều kiện thu: 52,32 tỷ đồng 

                        + Nợ phải thu chưa đủ điều kiện thu: 67,40 tỷ đồng 

                       + Nợ phải thu khó đòi: 45,83 tỷ đồng 

 Năm 2022, việc thu hồi công nợ gặp rất nhiều khó khăn vì một số Chủ đầu 

tư/khách hàng chưa có khả năng trả nợ, đồng thời, Công ty bị phạt, trừ khối lượng 

hợp đồng đã thực hiện. Một số khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, Công ty phải 

trích lập dự phòng đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 - Tình hình và khả năng thanh toán nợ phải trả: 

 Tổng số nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2022:  656,21 tỷ đồng 

 Trong đó: 

  + Số nợ vay ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm 31/12/2022: 314,28 tỷ 

đồng. 
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  + Nợ phải trả người bán     : 125,55 tỷ đồng 

  + Nợ phải trả tiền ứng các hợp đồng kinh tế  :   74,66 tỷ đồng 

  + Nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước  :   30,72 tỷ đồng 

  + Nợ lương người lao động                                    :   39,49 tỷ đồng 

  + Nợ BHXH, BHYT, TN          :   35,68 tỷ đồng 

  + Nợ KPCĐ, ĐPCĐ và Quỹ tình nghĩa lắp máy :   14,32 tỷ đồng 

  + Phải trả phải nộp khác                                        :   21,51 tỷ đồng 

 Trong số nợ phải trả là 656,21 tỷ đồng, có nợ quá hạn tại ngày 31/12/2022 là 

369,15 tỷ đồng. Vì vậy, một số tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp đã gửi đơn 

khiếu kiện đến Tòa án nhân dân các cấp. Việc này dẫn đến Công ty đứng trước 

nguy cơ dừng hoạt động sản xuất kinh doanh thậm trí là phá sản, nhiều tài sản của 

Công ty sẽ bị tiến hành phát mại để trả nợ, các tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, 

cơ quan thuế đang làm các bước tiến hành cưỡng chế thuế bằng biện pháp cưỡng 

chế hóa đơn GTGT. 

 b) Về công tác thi công các dự án  

 Năng lực tài chính của Công ty hạn chế do quy mô hoạt động sản xuất kinh 

doanh thu hẹp, nguồn hợp đồng kinh tế không còn nhiều nên hạn mức vay tín dụng 

của Công ty ngày càng giảm, dẫn tới nguồn vốn đáp ứng cho sản xuất kinh doanh 

không đảm bảo. Các nhà cung cấp dừng hợp tác dẫn đến các đơn vị sản xuất luôn 

trong tình trạng thiếu phương tiện máy móc, vật tư vật liệu và công cụ dụng cụ thi 

công, do vậy, khối lượng thực hiện, doanh thu và dòng tiền của từng dự án không 

đủ chi trả cho dự án. Các tổ chức tín dụng không cung cấp hạn mức từ tháng 

6/2022 do Công ty phát sinh nợ quá hạn dẫn đến việc huy động tài chính thực hiện 

các dự án gần như không thể thực hiện được. 

 Trong năm 2022, Công ty thường xuyên nợ, chậm chi trả lương cho người 

lao động có những thời điểm Công ty còn nợ 04 đến 05 tháng lương tùy theo các 

đơn vị dẫn đến tình trạng người lao động bỏ việc và mất lòng tin vào Công ty. Lực 

lượng lao động có tay nghề rời bỏ Công ty ngày càng nhiều, Công ty thường xuyên 

phải tuyển dụng mới  hoặc thuê đơn vị cung cấp nhân lực với đơn giá cao và tay 

nghề yếu làm giảm năng suất lao động giảm hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Thậm chí, tại một số dự án người lao động đã đình công không làm việc, 

khiếu kiện lên các đối tác làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Công ty trong mắt 

đối tác.  

 Do không đáp ứng được nguồn tài chính để thực hiện các hợp đồng đang thi 

công dang dở, Công ty đã đề nghị đối tác hỗ trợ chi trả trực tiếp lương cho người 

lao động tại dự án và chi trả cho các nhà cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc thi 

công, tạm ứng trước khối lượng, giá trị thanh toán để có dòng tiền duy trì hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Tại một số dự án lắp đặt như: dự án Nhiệt điện Vân 
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Phong 1, Nhiệt điện Thái Bình 2... phải nhờ Tổng Công ty thanh toán trực tiếp các 

khoản chi phí tại dự án và thực hiện việc khấu trừ vào giá trị khối lượng các đợt 

thanh toán; dự án Điện Texhong, Điện rác Thăng Long, Công ty nhờ đối tác thanh 

toán tạm ứng trước một phần khối lượng của hợp đồng để có dòng tiền tiếp tục 

thực hiện công việc. Việc này làm cho Công ty không có đủ dòng tiền thanh toán 

và hoàn thành nghĩa vụ nhà nước như: thuế, BHXH, trả nợ các tổ chức tín dụng... 

 Đối với các dự án chế tạo thiết bị xuất khẩu tại nhà máy chế tạo thiết bị KCT 

do Công ty không có dòng tiền mua sắm vật tư, vật liệu, sắt thép để phục vụ công 

tác chế tạo, công việc thực hiện gián đoạn dẫn tới tiến độ hợp đồng chậm, lãng phí 

nhân lực máy móc nhà xưởng do chờ đợi vật tư, mất uy tín với các đối tác. Công ty 

rất khó khăn để tìm kiếm được các hợp đồng tiếp theo. 

 Ngoài ra, do Công ty không đáp ứng được nguồn lực thi công cũng như 

không đáp ứng các cam kết tiến độ theo hợp đồng, dẫn đến nguy cơ bị phạt hợp 

đồng gây thiệt hại về kinh tế cho Công ty như dự án AHC, Texhong... 

 c) Về công tác tìm kiếm việc làm 

 Với tình hình hiện tại của Công ty, công tác tìm kiếm việc làm gặp rất nhiều 

khó khăn tồn tại như sau:   

 - Thị trường công việc thế mạnh của Công ty trong thời gian tới không nhiều 

do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế trong nước. 

Việc tìm kiếm được các hợp đồng kinh tế lớn trong thời gian tới là không thể thực 

hiện được. 

 - Công ty không còn uy tín với các đối tác truyền thống trước đây như: 

Sumitomo. Kirchner và các chủ đầu tư trong nước, đặc biệt là Tổng Công ty Lắp 

máy Việt Nam. Các đối tác đều đánh giá Công ty sẽ không thực hiện được các 

công việc, dự án họ giao với tình hình tài chính của Công ty như hiện nay. 

 - Theo báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, lợi nhuận là âm (lỗ) nên 

càng khó khăn trong công tác đấu thầu các dự án của nhà nước. Thậm chí, Công ty 

có thể không được tham gia dự thầu với các gói thầu đấu thầu rộng rãi. 

 - Hồ sơ chứng minh năng lực của Công ty, đặc biệt là các chứng chỉ ISO 

9001; ISO 45000; OSHA 18000; ASME của Công ty đã hết thời hạn hiệu lực, dẫn 

đến rất khó khăn tiếp cận với các đối tác nước ngoài.  

 - Công ty không có khả năng về thu xếp nguồn vốn để thực hiện các hợp 

đồng kinh tế có giá trị lớn. Công ty không đủ năng lực, nguồn nhân lực chất lượng 

để thực hiện các dự án đòi hỏi chất lượng cao.  

 Từ phân tích khó khăn tồn tại nêu trên Công ty nhận thấy năm 2023 và 

những năm tiếp theo sẽ tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn về việc làm, tài 

chính, áp lực trả nợ, không có đủ nguồn lực để duy trì sự tồn tại của Công ty. Mục 

tiêu trước mắt là Công ty cần phải xây dựng giải pháp tái cấu trúc các nguồn lực 
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nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước vượt qua khó khăn đưa 

Công ty dần ổn định. Phương án tái cấu trúc tài sản là một trong những giải pháp 

trước mắt cần thiết cho Công ty, vừa để thực hiện việc rà soát sử dụng có hiệu quả 

tài sản, vừa giúp Công ty có được nguồn vốn để thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ, 

duy trì hoạt động sản xuất. 

 

II. PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC TÀI SẢN: 

 1. Sự cần thiết phải tái cấu trúc tài sản 

 Như đã phân tích ở trên, Công ty đã phát sinh nợ quá hạn tại các tổ chức tín 

dụng. Việc huy động nguồn vốn để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh là vô 

cùng khó, các tổ chức tín dụng đang tăng cường công tác thu hồi công nợ, không 

cấp hạn mức tín dụng. Công ty có nguy cơ phải ngừng hoạt động sản xuất kinh 

doanh, đứng trước bờ vực phá sản. Vì vậy việc tái cấu trúc tài sản là yêu cầu bắt 

buộc, cần phải thực hiện sớm để cứu vãn Công ty. 

 2. Phương án thực hiện 

 Việc cơ cấu lại tài sản của Công ty trên cơ sở đánh giá lại giá trị và giá trị sử 

dụng của các tài sản, nhu cầu sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty từ đó xác 

định số lượng, chủng loại tài sản cần giữ lại phục vụ cho hoạt động của Công ty, số 

tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng hiệu quả thấp sẽ được xem xét giải 

quyết bằng việc thanh lý, chuyển nhượng, phát mại...  

 Hiện tại tài sản của Công ty được phân loại theo dõi thành 04 nhóm đó là: 

Bất động sản (Đất và các tài sản kiến trúc gắn liền trên đất); Phương tiện cơ giới 

(Xe vận chuyển và các phương tiện cẩu kéo); Các máy móc thiết bị công cụ dụng 

cụ cầm tay (Máy hàn, máy mài cắt, thiết bị nâng hạ, hệ thống điện thi công, thiết bị 

đo...); Vật tư vật liệu, vật tư biện pháp (Sắt thép tồn kho, các thiết bị giàn giáo, 

thiết bị kho, văn phòng, thiết bị khu cư xá...). Dựa trên bảng theo dõi thống kê tình 

trạng của các loại tài sản Công ty sẽ đưa ra giải pháp phù hợp với tình hình thực tế 

để đảm bảo hiệu quả sử dụng. 

 2.1. Đối với bất động sản: 

 Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty Cổ phần Lilama 69-1 đang sở hữu 03 

khu đất và các bất động sản như sau: 

 a) Mảnh đất xây dựng Trụ sở chính Công ty: 

 - Diện tích: 9.868,8 m2; 

 - Địa chỉ: 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh; 

 - Hình thức sử dụng: Đất thuê 50 năm, tính từ năm 2003, thời hạn sử dụng 

đến ngày 06/01/2053. 
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 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Số AH 406660 do UBND tỉnh Bắc 

Ninh, cấp ngày 10/08/2007. 

 - Tài sản gắn liền trên đất bao gồm tòa nhà 07 tầng Văn phòng Công ty; Nhà 

hàng Lilama; Nhà ăn và khu luyện tập thể thao. 

 - Tình trạng hiện nay: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản hình 

thành trên đất được thế chấp tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi 

nhánh Bắc Ninh, để vay vốn ngắn hạn phục vụ cho nhu cầu kinh doanh. 

  b) Mảnh đất xây dựng Khu tập thể CBCNV (khu trụ sở cũ của Công ty) 

 - Diện tích: 3.590 m2; 

 - Địa chỉ: 112 Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh; 

 - Hình thức sử dụng: Được UBND tỉnh Hà Bắc (cũ) ra quyết định giao đất.  

 - Quyết định giao đất Số 266/UB do UBND tỉnh Hà Bắc cấp ngày 

13/04/1991 và Quyết định số 71/UB do UBND tỉnh Hà Bắc cấp ngày 28/01/1992. 

 - Tình trạng hiện nay: chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

được sử dụng làm khu ở tập thể cho CBCNV của Công ty, đang nộp tiền thuê đất 

hàng năm. Hiện tài sản trên đất của khu vực này được thế chấp tại Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh. 

 c) Mảnh đất xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bắc Ninh: 

 Tổng diện tích của Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bắc Ninh là 

63.182,9 m2. 

 *  Giai đoạn 1: 

 - Diện tích: 30.386 m2; 

 - Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh; 

 - Hình thức sử dụng: đất thuê 50 năm, tính từ năm 2000, thời hạn sử dụng 

đến tháng 10/2050. 

 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Số V434124 do UBND tỉnh Bắc Ninh 

cấp ngày 4/7/2003. 

 - Tình trạng hiện nay: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản hình 

thành trên đất được thế chấp tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

- chi nhánh Bắc Ninh - để vay vốn phục vụ cho nhu cầu kinh doanh. 

 * Giai đoạn 2: 

 - Diện tích: 32.796,9 m2; 

 - Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh 
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Bắc Ninh; 

 - Hình thức sử dụng: đất thuê 50 năm, tính từ năm 2000, thời hạn sử dụng 

đến ngày 4/10/2050. 

 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Số AH 406653 do UBND tỉnh Bắc 

Ninh, cấp ngày 10/08/2007. 

 - Tình trạng hiện nay: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản hình 

thành trên đất được thế chấp tại: Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi 

nhánh Bắc Ninh, để vay vốn phục vụ cho nhu cầu kinh doanh. 

 Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng tái cấu trúc tài chính để 

chi trả các khoản nợ ngân hàng, thuế, bảo hiểm... Để tăng cường nguồn vốn cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cần phải kết hợp với các tổ chức tín dụng, 

ngân hàng tiến hành cơ cấu các bất động sản trên. Cụ thể như sau: 

 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bàn giao các tài sản trên đất tại 02 bất 

động sản là khu vực trụ sở chính Công ty tại 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và khu vực trụ sở cũ tại 112 Trần Hưng Đạo - 

Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. 

 Công ty ưu tiên giữ lại sử dụng bất động sản là nhà máy chế tạo thiết bị và 

kết cấu thép Bắc Ninh tại khu Công nghiệp Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) để thực hiện 

công tác gia công chế tạo thiết bị xuất khẩu trong thời gian tới, có thể xem xét 

phương án cho thuê một phần mặt bằng nhà máy để tiết kiệm chi phí và có nguồn 

thu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Tuy nhiên, toàn bộ các bất động sản của Công ty đều đang thế chấp để vay 

vốn tín dụng tại các ngân hàng và hiện nay, các ngân hàng này đều đã tiến hành 

khởi kiện Công ty ra tòa. Công ty muốn thực hiện cơ cấu lại các bất động sản cần 

phối hợp đàm phán với các ngân hàng hoặc thực hiện theo các phán quyết của tòa 

án để cơ cấu lại các khoản nợ và duy trì sản xuất kinh doanh.  

 2.2. Đối với tài sản là Phương tiện cơ giới 

 Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty đang sở hữu một số lượng các thiết bị 

phương tiện máy móc thi công phục vụ thực hiện các dự án của Công ty. Do kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thu gọn lại nên một số thiết bị máy móc 

phương tiện không còn nhu cầu sử dụng cần tiến hành thanh lý nhượng bán để có 

nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Danh sách các phương tiện, tình trạng sử dụng 

và phương án thực hiện tái cấu trúc chi tiết xem bảng đề xuất đính kèm. 

 Dưới đây là tổng hợp theo nhóm các phương tiện cơ giới và phương án đề 

xuất tái cấu trúc: 
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TT Tên nhóm phương tiện 
Đơn 

vị 

Số lượng 

hiện tại 

Số lượng 

cần sử 

dụng 

Số lượng 

thanh lý 
Ghi chú 

1 Xe văn phòng,  xe đưa 

đón CBCNV 
Cái 11 05 06 

 

2 Xe bán tải Cái 08 02 06  

3 Các Phương tiện nâng hạ Cái 20 08 12  

4 Các phượng tiện vận 

chuyển 

Cái 08 04 04  

5 Các máy móc tại nhà máy Cái 26 24 02  

 

  Trong số tài sản nêu trên, có một số phương tiện cơ giới là tài sản thế chấp 

tại một số tổ chức tín dụng có nợ phát sinh đã quá hạn nên các tổ chức tín dụng sẽ 

tiến hành trưng thu và phát mãi để thu hồi nợ. Công ty cần phải phối hợp, cơ cấu 

lại các khoản nợ với các tổ chức tín dụng để thực hiện kế hoạch trên. Vì vậy lượng 

phương tiện xem xét thanh lý theo kế hoạch trên có thể sẽ bị thay đổi. 

 2.3. Đối với tài sản là máy móc thiết bị, dụng cụ cầm tay... 

 Trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế Công ty đã mua sắm một lượng 

lớn các thiết bị máy móc phục vụ thi công như các loại máy cắt CNC, máy cưa, 

máy hàn và các máy công cụ cầm tay khác. Sau một thời gian sử dụng, một số máy 

móc đã hết thời hạn khấu hao, một số thiết bị đã hư hỏng không thể sử dụng. Theo 

kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian tới quy mô sản xuất của Công ty thu 

hẹp nên số lượng máy móc thiết bị trên của Công ty sẽ dư thừa không sử dụng đến. 

Để tăng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cần xem xét thanh 

lý các máy móc thiết bị, công cụ dung cụ thi công đã hư hỏng và số máy móc thiết 

bị dư thừa. Đối với các máy móc đã được thế chấp vay vốn các tổ chức tín dụng 

Công ty sẽ phối hợp với tổ chức tín dụng để xử lý theo cách phù hợp: bàn giao tài 

sản, đấu giá, nhượng bán... các máy móc không sử dụng hoặc hiệu suất sử dụng 

không nhiều để trả bớt công nợ với các tổ chức tín dụng. Dưới đây là bảng tổng 

hợp các nhóm thiết bị máy móc và phương án sử dụng, thanh lý các máy móc thiết 

bị công cụ dụng cụ cầm tay. 

TT Tên nhóm máy móc CCDC 
Đơn 

vị 

Số lượng 

hiện tại 

Số lượng 

cần sử dụng 

Số lượng 

thanh lý 

Ghi 

chú 

1 Các máy công cụ như máy 

cưa, máy cắt CNC, máy bào, 

máy tiện, máy khoan từ 

Cái 109 59 50 

 

2 Máy doa lỗ cầm tay các loại Cái 143 47 96  

3 Máy mài đá các loại Cái 510 153 357  

4 Máy trà nhám, máy đục xỉ mối 

hàn 

Cái 9 04 05  

5 Máy hàn Mig các loại Cái 97 45 52  

6 Máy hàn TIG các loại Cái 379 130 249  
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7 Máy hàn điện các loại Cái 208 89 169  

8 Máy hàn dầm, hàn bồn bán tự 

động, máy hàn cần... 

Cái 22 8 14  

9 Tủ sấy que hàn Cái 24 6 18  

10 Phích sấy que hàn Cái 167 66 101  

11 Máy nén khí và phụ kiện Cái 21 9 12  

12 Hệ thống phun bi, phun cát Bộ 11 5 6  

13 Máy phun sơn Cái 11 5 6  

14 Vận thăng Bộ 04 0 04  

15 Tời điện, pa lăng điện các loại Cái 41 15 26  

16 Pa lăng xích các loại Cái 1528 566 962  

17 Lắc tay các loại Cái 233 91 142  

18 Kích thủy lực các loại cái 121 50 71  

19 Múp tời các loại Cái 118 54 64  

20 Mã ní các loại Cái 2.727 1.287 1.440  

21 Kẹp cẩu tôn các loại Cái 59 20 39  

22 Bàn trượt các loại Cái 32 16 16  

23 Xe nâng kéo tay Cái 22 06 16  

24 Máy siết bu lông, máy khoan 

các loại 

Cái 232 80 153  

25 Máy nén áp Cái 22 10 12  

26 Máy bơm các loại Cái 39 19 20  

27 Máy gia nhiệt và phụ kiên Bộ 09 03 06  

28 Máy phát điện, trạm điện Bộ 06 06 0  

29 Tủ điện các loại Cái 399 168 231  

30 Cáp điện các loại m 32.551 13.022 19.528  

31 Dây hàn điện các loại m 9.591 3.433 6.158  

32 Dây hàn Tig các loại m 15.976 7.000 8.976  

33 Dụng cụ đo các loại Bộ 01 01 0  

34 Cáp thép khuyên đúc các loại Sợi 1050 539 511  

 

 2.4. Đối với tài sản là vật tư vật liệu biện pháp 

 Trong những  năm qua, Công ty đã mua sắm vật tư sắt thép phục vụ công tác 

chế tạo, vật tư biện pháp như thiết bị giàn giáo, trang thiết bị văn phòng, kho vật 

tư. Hiện nay, Công ty còn lượng hàng tồn kho tương đối lớn. Theo nhu cầu sản 

xuất kinh doanh và tránh bị đọng nguồn vốn trong hàng tồn kho Công ty cần xem 

xét thanh lý một số lượng vật tư vật liệu chưa sử dụng và phần vật tư không còn 

khả năng sử dụng để giải quyết dòng tiền cho công tác SXKD tiếp theo của Công 

ty. Phương án đề xuất như sau: 

TT Tên nhóm vật tư, vật liệu 
Đơn 

vị 

Số lượng 

hiện tại 

Số lượng 

cần sử 

dụng 

Số lượng 

thanh lý 
Ghi chú 



1 V0t tu sit tt effit to -
Cdc bi bi6n ph6p da
ch0 tao ciic loai

@
ong gido thep oen 

--..-.--.--.-_-

Tdn 369 1512 218

c6i 534 r8 s16
3 cai

3.1
tn 76.896 0

3.2 gi6o rnp kein
Spp gido cric loai

76.896
111 25.8677 1s0.000

3.3 108.677
c6i 68.849 30.07s

3.4 38.774
I 

Nfloa glao, kep dfun c6c
loai

c6i
390.731 193.420 197.311

3.5 nang ong gtdo Cai 983 422
3.6 '1-t- s61rdlg rutoll cac loal c6i 1.018 5001n stB

r nung dultg l<hoa oiin c6i s9 30
4 29\-ong cU oung cu c6c loai c6i 4.8s8 3.92s
5 933rrang mlet bt vdn nhdns Lot I 0,5
6 0,5

r rang rruet bl cu xd, dung
cu nhd b6p

Iot I 0,5 0,5

Danh s6ch chi ti6t cu th6 cac v6t tu v6t li6u, trang
bdn chi ti6t dinh kdm.

*r<*

Trcn day ld ban b6o c6o vc phuong an tii cau trfrc tdi s6n cria c6,g ty kinhtrinh Epi h6i' Trudc rAt nhi6u nhfrng-kh6 khdn , thkchthi'c hi6n nay cua c6ng ty,Ban didu hdnh r6t mo.,g c6c quy ri ;6 il;^JJil;,.y, Jiru *u, y ki6n hodnthi6n Phuong 6n nhim th6o 96,ldro khdn ,tro CIrg ty.
Kinh dc nghi Dai h6i d6ng .6 dong thuong ni.n n6m 2023 c6ng ty c6 ph6nLILAMA 69-1 xern x6t th6ng qua vd ny [rye, cto Hoi dong qudr-r rri cong ty thu.chi6n phuong fn t|i cdu trric tdi sdn c[ra cong ty d6 16 r;;;; ;;;. kho6n r.ro, qu6han vd duy tri s6n xuAt kinh doanh cta C6ng ty.
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ToNG cONc ry lAp vAy vrErNAM - crcp
c0Nc rY co puAN LTLAMA 69-l

56: 24 /rrr-HDer

ceNG HoA xA ugl crru NcrfrA vrET NAM
DQc lap - Tg do - FI4nh phric

Bdc Ninh, ngdy 29 thdng 5 ndm 2023

TO TRINH
Mi6n nhiQm chri'c danh Thinh vi6n HOi el0ng qurin tri COng ty

nhiQm ky 2021-2026 d6i',nO'i Orrg Cao Dii

Kinh gui: D4i hQi tl6ng.6 d6ng thulng niOn nim 2023
Cdng ty Cd phAn LILAMA 69-1

Ngdy 2010412023, 6ng Cao Ddi, Thdnh vi6n I-IDQT nhiQm ky 2021 - 2026
co dcrn xin tu' nhi6m chri'c danh ThAnh vi6n HDQT COng ty c6 phAn LILAMA 69- 1

nhi6rn ky 2021-2026 theo nguy0n vong c6 nhAn.

Vi vdy, cdn cu viro Lupt Doanh nghi0p vd Didu 16 COng ty, HOi d6ng quAn

tri C6ng ty C6 ph6n LILAMA 69-1 kinh dC nghi Dai hQi d6ng cO dong thuong ni6n

ndm 2023 bi6u quyt5t miSn nhiQm chuc danh Thdnh vi6n HOi d6ng qudrn tri, nhiQrn

ky 2021 - 2026 AOi vOi 6ng Cao Ddi.

Trdn trgng cam o'n./.

Noi nhfin:
- Nhu tr€n;
- Luu:IDQT.

NG QUAN TRI

Ph4m Dinh San

{{,qii1i
r -l CO PHAN

r. \l,ltmees



ToNG cONG Ty LAp uAy vrprNAM - crcp
cONc ry cO puaN Ln-anua og-r

ceNG HoA xA ugr cuu NcuiA vrET NAM
DQc l4p -'fy do - I-Ianh phfic

56: 12- ITTI-HEQT
Bdc Ninh, ngdy 29 thdng 05 ndm 2023

TO TRiNH
V/v: MiSn nhiQm chri'c danh rhinh vi6n Ban ki6m sorit Cdng fy, nhiQm kj,

2021-2026 d5i v6'i 6ng Nguy6n vrn E4t vd 6ng Nguy6n cao Tru,dng

Kinh grii: D4i hQi tl6ng.6 d6ng thud'ng ni6n nIm 2023
COng ty CO phAn LILAMA 69-1

Ngdy 2010212023, Ong NguySn Vdn Dat, Trudng ban ki6m so6t C6ng ty,
nhi6m ky 2021 - 2026, co don xin tu'nhiem ch[rc danh Thdnh vi6n Ban kiOrn so6t,

Truong ban ki6m so6t COng ty nhiOm ky 202l-2026 tl-reo nguyQn vong c6 nhdn.

Ngdy 3111212022, 6ng Nguy6n Cao Truong, Thdrnh vi6n Ban ki6m so6t

Cdng ty, nhi6m ky 2021 - 2026, c6 don xin tu nhiQm chric danh Thinh vi6n Ban
ki6m so6t C6ng ty nhi6m ky 202I-2026 theo nguyOn vong c6 nhAn.

Vi v6y, cdn cri vao Luflt Doanh nghiQp vd DiAu 16 COng ty, H6i d6ng qu6n

tri C6ng ty C6 phAn LILAMA 69-1 kinh dO nghi Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n

nFm 2023 bi6u quy€t mi6n nhi€rn chu'c danh Thdnh vi6n Ban kiOm sodt, nhiem k!
2O2l - 2026 aOi vOi 6ng Nguydn Vin Eat vA ong Nguy6n Cao Trud'ng.

Trdn trong cam on./.

Noi nltQn:
- Nhu tr6n;
- Luu: HDQT.

Ph4m f)inh San

NG QUAN TRI

cd pHAru

LILAMA6$.I



cQNG HoA xA Hgr cHU NGHia wpr NAM
DQc tAp - Tu do _ H4nh phric

DON XIN 1'U'NHIEM CHTJ'C DANII TI{ANH VIEN HDQT
COXC TY CO PI{AN LILAMA 6L.I,NI.IIPI\[XV ZOZi - 2026

Iffnh gri'i: D4i hOi DCD thudng ni6n ndm 2023 c6ng ty cp Lilama 69-l
HQi tl6ng quin tri Cdng fy Cp Litama 69-1

TCn t6i ld: CAO EAI
Sinh ngdy: 1l th6ng 02 ndm lg7o, Gi6i tinh: Nam
so cxuo: 125370686 do: cA B6c Ninh, c6p ngay: 2317l20rg
Noi dang ky bQ khau rhuong tru: I(hr-r B6 Son, phucrng v6 cuo,ng, r-p.Bic

Ninh, tinh Bic Ninh.

chuc vu tai LILAMA 69-t: Thdnh vien FIDe f c6ng ty cp LIL.AMA 69- r

T6i ldm clon ndy l<inh mong Hoi d6ng quAn tri C6ng ty c6 phAn I-ilama 69-l
xem xdt cho t6i xin tu' nhiOm chirc danh Thdnh vi6n I{6i d6ng qu6n tr! C6ng ty
nhidnr l<y 2021-2026 v6,i li do nhu sau:

FIi6n nay do tfnh ch6t c6ng viOc riOng cLra Toi rAt bAn nen t6i dd l4r6ng than-r
gia vdo c6c c6ng vi6c vd trcr girip cho H6i ct6ng quAn tri C6ng ty C6 phAn LII-AMA
69-1.

Vi vdy, t(nh mong Dai h6i d6ng c6 d6ng va FI6i d6ng qr-ran tri C6ng ty c6
phAn Lilama 69-1 xem xet ch6p nhan nguyQn vong cua t6i.

T6i xin ch6n thinh ciim crn./.

Bdc Ninh, ngdy 20 thdng 04 ndnt 2023

NGUOI LAM DON

%
CAO DAI



ceNG HoA xA Hgr cHu Ncnia vrpr NAM
DQc lSp _ tO_r_r. Hgnh phric

DOI{ XIN rtlNrrr-NM VA
cHAM DrIr Hgp EONe-i;o DQNG

Kinh gr,: : FtiJU,?*BlJt&,A?T,?^irtf;y^',-,
- Ban ki6m sorit C6ng ty

Tdi t6n: Nguy6n Vdn D4t

Chric vp: Trucrng Ban ki6m so6t C6ng ty Cp Lilama6g_l
Nghe nghiQp: K6 torin

Bfc luong: l/2

Eon vi c6ng tric: Ban kitlm so6t

Dia chi thudrng tru: Khu 3 Epi Phric, phuong Eai phric, Thdnh pho B6c Ninh, Tinh B6c Ninh
Hinh thric ky hgp it6ng lao dQng: kh6ng thdi h4n

Trong suot thoi gian ldm viQc t4i cdng ty, tdi lu6n c6 giing trong c6ng tiic quan li,
tti6u hdnh, vd thuc hiQn hoan thdnh day dri c6c nhigm vu dugc giao.

D6n nay, vi ly do cd nh6n, t6i kh6ng thti dim nhiQm chfc vu ndy tpi c6ng ty cp
LILAMA6g-I dugc nta, do d6, t6i ldm don ndy xin tri nhiQm vi trf rrucrng Ban ki6m so6t
vd ch6m dtrt h'p rl6ng lao dQng v6i c6ng ty ke tri ngdy 0riO 312023

Kinh mong HQi rt6ng quin tri vd Ban T6ng gi6m D6c xem xdt vd gi6i quytit.
TOi xin chhn thdnh cdm on!

Bdc Ninh, ngdyethdrgi_ndm 2023

Ngucri lirm tlon

rya{h+/



ceNG HoA xA sor cHU Ncuie vrpr NAM
DOc I4p - TU do - H4nh phric

DOr\ xrN ruor Gru cnfc vu
THANH VIEN BAN KIEM SoAT

Kinh gfri: - HQi tldng qu6n tri c6ng ty c6 phin LILAMA 69-r,;

- Ban ki6m so6t C6ng ry C6 phAn LILAMA 69-1.

T6n t6i ld: Nguy6n Cao Trucrng

Ngdy sinh: 08109/199t

QuC qurln: Vdn Nhue - An Thi - Hrmg y6n

sti cccp: 033091003687 c6p ngdy 10t05t2021 tpi csc cs QLHC ve ttxn
HiQn dang li thdnh vi6n Ban ki6m so6t c6ng ty c6 phAn LILAMA 69-1.

Vi l)7 do ban thdn 96"g ari 
.a]cu kiQn thoi gian dri ti6p tpc d6m nhen vai trdthenh vi6n Ban t<ic1^ro,irr 

"1{j6i -tdm 
dcrn ndy ki-nh gff d6;'H-6idd"g qu6n tri, Ban

kiiSm sorlt cong ty ci phAn LILAMA 69-1 xem x6t cho t6i xin dugc th6i git chric
vu thdnh vi6n Ban ki6m sorlt c6ng ty nhiQm uy zozt-ioz

*i+ 
T?ng 

H-6i d6ng quAn tri vd Ban kiiSm so6t Cdng ty c6 phAn LILAMA 69-1xem x6t ch6p nhQn nguyQn vgng cira t6i.
T6i xin tr6n trong cim crn!

Bdc Ninh, ngdy 3t thdng l2 ndm 2022
NGUOI LAM EON

Nguy6n Cao Trulng



roNccONc ry lAp uAy vmr NAM _ crcp
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THONG BAo
Ti6u chu6n vi tli6u kiQn criari'ng_"ign du.o..c gi6,i thi6u oo nAu b6 sung timThinh viOn r{Qi tl6ng qu6n tri, Ban ki6m ,oit c6ng t'gt;;;; iir.arnra 6s-7,

nhiQm ky Z0Zt-2026

Kinh gui: D4i hQi tl6ng cO O6ng thud,ng ni6n nim 2023
Cdng ty .6 phAn LILAMA 6t-1

CEn cri'vd.o Lu6t Doanh nghiOp s6 59/2020/QH1 4 ngdy 17/6/2020 vd Dieu 16
C6ng ty hi€n hdnh, ri'ng vi€n ducrc gi6i thi6u dC bAu bo sung-iam Thdnh ri6" HOi ;d";quan tri, Thdnh vi6n Ban ki6rn so6t cong ty nhi6m ky 2021 - 2026, ph6i c6 dir c6cti6u chuAn vd di6u kiOn sau d6y:

!Pid, kiQn gi6i thi6u nhAn su ra ri'ng cti', rI0 cfi' aG o4i h6i b6u b6 sung vio
HDQT, nhiQm ky Z02t - 2026,

C6 d6ng ho{c nhom cO dOrg sd hfr'u ti lOYo t6ng sO c6 ph6n ph6 th6ng tro, l6n
c6 quycn d0 ct fng ci, vi6n H6i"ding qu6n t.i ,rr.o quy dinh nhu sau:

, ^ ., 
l) co d6ng hodc nhorn ro oong so hfr,u fi, to,/;oO"a"Ji ioil, roneso co phAn

ph6 th6ng {rq. dO cu, rn6t (01) rtrng vi6n;

, , ., l) c6 oong hodc nhom .o oorg so hfr,u ti 20oh d6n du6i 30% 6ngs6 c6 phAn
ph6 th6ng {rqr dd cu tOi da hai (02) ri,ng vi6n;

, 
^ 

,, l) co dong hodc nh6m c6'd6ng * t tu fi 30% d6n du6i 40% tingso co phAn
ph6 th6ng {rq. dC cu tOi da ba (03) ring viOn;

, * ., 9) 
co oong hodc nh6m .6 d6ng ro t tu ti 40% d6n du6,i 50% 6ngro .o phAn

phd th6ng 4*q. dC cu t5i Oa b6n (0a) ring vi€n;
d) CO dOng hodc nhom c6'd6ng * ht'r.tr, 50% tdng s6 cO phAn ph6 th6ng tro,

l6n duoc dO cu t6i da ndm (05) ung viOn.

II' Di6u,Tiei gi6i thiQu nhfln str ra ri'ng cfr, tI6 cfraO o4i hdi bf,u b6 sung vio Ban
ki6m sof t, nhiQm ky 20Zl - 2026.

QO dpng ho5c nhorn c6 d6ng so hiru ti l0% t6ng s6 c6 phAn ph6 th6ng tr6, l6n
c6 quy6n do cu irng cu'vicn Ban kiZm so6t theo quy dinh nhu sau:

, ^ , 1) 
Cd ddng.hoflc nhom co dong so'hri'u ttt: iov, oen auJl 25% t6ng s6 c6 phAn

ph6 th6ng {rq. dC cir m6t (01) ri,ng vi6n;

, ^ , P) 
co d6ng.ho{c.nhom .o orong so hfr,u ti 25% d6n du6,i 4a% 6ngs6 c6 phAn

ph6 thdng {rg. d€ cu t6i da hai (02) irng vi6n;
.) C! d6ng hodc nh6m c6'd6ng rO t n, fi 40% t6ng sO c6 phAn ph6 th6ng tro,

lOn duoc dC cu tOi da ba (03) ilng viOn;
III. Ti6u chu6n vi tli6u ki6n lim thAnh vi6n tl6i cl6ng quin tri

Thdnh vi6n H6i ddng qu6n tri phdi d6p r1ng c6c ti6u chu6n vd di6u ki6n sau d6y:
- C6 nang luc hdnh vi dAn su dAy du, kh6ng thu6c d6i tuong kh6ng'duo,. qrln

ly doanh nghi0p theo quy dinh tai hho6n 2, didu 1g Lu6t Doanh nehigp;
- Co trinh dQ chuy6n P6n, kinh nghiCm trong quAn ly kinh doanh cua c6ng ty

vd kh6ng nh6t thi6t ph6i ld c6 d6ng cira c6ng ty;



- Thdnh vi6n HDQT cua cdng ty nity c6 thc d6ng thd'i ld thdnh vi6n HEeT crjac6ng ty kh6c.
- Ti6u chu6n vd di6u ki6n kh6c theo quy dinh lch6c cria ph6p lu6t c6 li6n quanvd Eidu 16 C6ng fy

IV. Ti0u chuin vd tli6u ki6n rim thinh vi6n Ban Ki6m so6t
Thdnh vi6n Ban I(i6m so6t phai d6p ung c6c tidu chuAn vd di6u ki6n sar-r day:- I(h6ng thuQc d6i tuong theo quy airii tpi kho6n z oidiu tl cua Lu6t DoanhnghiQp;
- Duoc ddo t4o m6t trong c6c chuy6n ngdnh ve kinh t5, tdi chfnh, k6 to6n, kie,rtoin,luat, quin tri kinh doanh hodc chuyen n[arr, phu h-q p vdi hoat ciOng kinh doanhcua C6ng ty; 

a----- r-'- "YH vvr trvctL

Khdng ph6i ld ngucri co quan h0 gia dinh cua thdnh vi6n H6i d6ng qu6, tri,T6ng Gi6rn d6c vd ngu'oiquAn ly khac;
- Kh6ng phai ]d ngudi quan ty c6ng ty,.kh6ng ntr6t ttri6t ph6i ld c6 d6ng hoacngudi lao dQng cria c6ng ty, trt truong rrqp oidu 16 c6ng a co quy dinh kh6c;
- Kh6ng duoc ldm vi6c trong b0 ph0n k0 to6n, tdi chfnh cua c6ng ty;' Kh6ng duoc ld thdnh vi6n hay nhan vi6n cua to .rrn. Li"" ioa, dLro,c ch6pthudn thpc hien ki6rn toitn circ b6o c6o tdi chinh cua c6ng ty trong ba (03) ndm li6ntrudc d6;
- Ti6u chuAn vd di€u ki6n kh6c theo quy dinh khdc cua ph6p lu6t co li6, quanvd Ei6u 10 Cdng fy.

Trcn dav ld ti6u chu6n vd diOu ki6n thdnh viOn H6i d6ng qu6n tri, Thdnh vi6nBan kiOrn so6t COng ry nhiQm ky Z02l - 2026
Xin tr6n trong th6ng b6o tru6c Eai h6i./.

Noi nhfrn:
- Nhu tren;
- Luu:FDQT

G QUAN:rRr

Phgm Dinh San

Q,-;

CONG TY
cd pxAru

TITAMA 69.
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TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM  - CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2023 
 

THỂ LỆ BẦU CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN  

BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tất cả cổ đông tham dự Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2023 đều có quyền bầu cử bổ sung thành viên Hội 

đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát. Cổ đông đã đến tham dự Đại hội 

không được bầu cử thay cho cổ đông khác hoặc nhờ cổ đông khác thực hiện quyền 

bầu cử của mình.  

I. Cách thức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm 

kỳ 2021 - 2026. 

 Sau khi Đại hội thống nhất thông qua danh sách các ứng viên để bầu bổ sung 

thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội sẽ tiến 

hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như 

sau: 

1. Việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát 

được tiến hành công khai tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu. Phiếu bầu thành viên HĐQT có màu Xanh Da Trời; 

Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát có màu Xanh Lá Cây, trên phiếu có ghi danh 

sách ứng viên và các nội dung cần thiết khác.  

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành 

viên được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT hoặc bầu bổ sung làm thành viên Ban 

kiểm soát. 

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có số cổ phần sở hữu là 1.000 CP, số thành viên 

HĐQT cần bầu bổ sung là 02 người, số thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung là 

02 người, như vậy cổ đông Nguyễn Văn A có tổng số phiếu bầu: 

- Khi bầu bổ sung thành viên HĐQT là:   1.000 x 2 = 2.000 Phiếu; 

- Khi bầu bổ sung thành viên BKS là:    1.000 x 2 = 2.000 Phiếu. 

2. Cổ đồng được quyền dồn hết hoặc một phần tổng số Phiếu bầu của mình để 

bầu cho một hoặc một số ứng viên trong danh sách bầu; nhưng tổng số phiếu bầu cho 

các ứng viên không được lớn hơn Tổng số Phiếu bầu của cổ đông. 

* Ví dụ 1: Trong danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, có 02 ứng viên 

Cổ đông Nguyễn Văn A có 1.000 CP x 2 = 2.000 Phiếu bầu, như vậy cổ đông 

Nguyễn Văn A sẽ bầu như sau: 

TT 
Họ và Tên 

ứng viên 

Số Phiếu 

bầu 
hoặc TT 

Họ và Tên 

ứng viên 

Số Phiếu 

bầu 

1 Nguyễn Văn Một 1.000  1 Nguyễn Văn Một 1.500 

2 Nguyễn Văn Hai 1.000  2 Nguyễn Văn Hai    500 

Tổng cộng: 2.000  Tổng cộng: 2.000 
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* Ví dụ 2: Trong danh sách bầu Ban kiểm soát, có 02 ứng viên 

Cổ đông Nguyễn Văn A có 1.000 CP x 2 = 2.000 Phiếu bầu, như vậy cổ đông 

Nguyễn Văn A sẽ bầu như sau: 

TT 
Họ và Tên 

ứng viên 

Số Phiếu 

bầu 
hoặc TT 

Họ và Tên 

ứng viên 

Số Phiếu 

bầu 

1 Nguyễn Văn Một 1.000  1 Nguyễn Văn Một 2.000 

2 Nguyễn Văn Hai 1.000  2 Nguyễn Văn Hai    0 

Tổng cộng: 2.000  Tổng cộng: 2.000 

3. Quy định về tính hợp lệ và không hợp lệ trong bầu cử: 

* Phiếu bầu cử hợp lệ là: 

- Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ các nội dung cần biểu quyết và 

được đóng dấu của Công ty; 

- Bầu đúng ứng viên trong danh sách bầu cử được Đại hội thông qua. 

- Có ứng viên được bầu và bầu không quá số lượng cần bầu. 

- Tổng quyền bầu cử cho các ứng viên không lớn hơn tổng quyền bầu cử in trên 

phiếu bầu. 

* Phiếu bầu không hợp lệ là: 

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành; 

- Phiếu để trắng (không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách bầu cử),  

- Bầu với tổng số Phiếu bầu nhiều hơn tổng số Phiếu có quyền bầu của cổ 

đông; 

- Bầu người ngoài danh sách bầu cử được Đại hội thông qua. 

- Bầu quá số lượng ứng viên cần bầu. 

- Phiều bầu tẩy xóa, rách nát. 

4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát phải đạt 

được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 1 quyền bầu cử của tất cả cổ đông có 

quyền dự họp và được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi 

đủ số thành viên được bầu bổ sung.  

Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu 

không thực hiện được thì số ứng viên đó có phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau 

khi các ứng viên có số phiếu bầu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn 

theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.  

II. Kiểm phiếu và công bố kết quả  

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu Phiếu bầu trước sự chứng kiến của các 

cổ đông dự họp; 

- Ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thực 

hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm; 

- Sau khi kiểm phiểu, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm 

phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo đúng quy định hiện hành; 

- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội. 

III. Xử lý khiếu nại về biểu quyết  

Những khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả bầu cử sẽ do Đoàn Chủ tịch 

giải quyết ngay tại Đại hội. 



TrAn ddy ld th€ le bdu cu' b6 sung thdnh t,i\n I-\EQT, Thdnh vi\n Ban Ki€m sotrt
C6ng ty nhi€m ki 2021 - 2026, xin th6ng bao dA cac c6 dong dqr Eqi hQi dong cii d6ng
thtrdng ni€n ndm 2023 ndm rd ttd thw'c hi€n.

Biic Ninh,ngdy 29 thdng 5 ndm 2023
NG QUAN TRI

Ph4m Dinh San
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